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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    Số: 14/GM-SGDĐT 
   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022
GIẤY MỜI

Dự tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
(theo hình thức trực tuyến)
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời đại biểu tham dự tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá trường mầm non ngoài công lập, trung học phổ thông ngoài công lập (theo hình thức trực tuyến).
1. Chủ trì: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thời gian: (cả ngày)

	8g00, ngày 25/01/2022
	Trường mầm non ngoài công lập

	8g00, ngày 26/01/2022
	Trường trung học phổ thông ngoài công lập


3. Thành phần tham dự: Theo danh sách đính kèm.

4. Địa điểm: Tại các điểm cầu có dùng phần mềm họp trực tuyến, sử dụng tài khoản đăng nhập do Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cung cấp (sẽ thông báo sau).
Vì tính chất quan trọng của buổi tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại biểu đăng nhập trực tuyến đúng thời gian, đúng thành phần, tham dự đầy đủ và nghiêm túc./.
	 Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban Giám đốc “để báo cáo”;

- Lưu: VP, KTKĐ.



	TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Hồ Tấn Minh


Ghi chú: Đề nghị các đại biểu khi tham gia tập huấn tại các phòng họp trực tuyến cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ
1. MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	CHỨC VỤ

	 
	QUẬN 1
	 
	 

	1
	Nguyên Thị Yến Trang
	Trường MN 30-4
	Giáo viên

	2
	Võ Thị Thanh Phượng
	Trường MN Tuổi Thơ
	Phó Hiệu trưởng

	3
	Trần Thị Thu Trang
	Trường Mầm non Hoa Lan
	Phó Hiệu trưởng

	4
	Huỳnh Thị Ngọc Trâm
	Trường Mầm non Hoa Lan
	Tổ trưởng chuyên môn

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	Trường Mầm non Hoa Lan
	Tổ trưởng chuyên môn

	6
	Mai Thị Thanh Loan
	MN Sân Lá Cọ
	Hiệu trưởng

	7
	Nguyễn Ngọc Trang Đài
	MN Sân Lá Cọ
	Phó Hiệu trưởng

	8
	Mã Mỹ Loan
	MN Học Viện Sài Gòn
	Hiệu trưởng

	9
	Nguyễn Thị Quốc Thắng
	MN Học Viện Sài Gòn
	Phó hiệu trưởng

	10
	Nguyễn Thị Tú Oanh
	MN Học Viện Sài Gòn
	Phó hiệu trưởng

	11
	Lê Thụy Tường Vi
	Trường MN Ngôi Nhà Nhỏ
	Hiệu trưởng

	12
	Trần Thị Bích Tuyền
	Trường MN Ngôi Nhà Nhỏ
	P. Hiệu trưởng

	13
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Mẫy giáo Dân lập SaPa
	Hiệu trưởng

	14
	Đặng Thị Diễm Trinh
	Mẫy giáo Dân lập SaPa
	Phó HT

	15
	Nguyễn Thị Mộng Thuận
	Mầm non Công Dân Quốc Tế
	Hiệu trưởng

	16
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Mầm non Công Dân Quốc Tế
	Trợ lý Hiệu trưởng

	17
	Đoàn Thị Khánh Hồng
	Trường MN Gấu Trúc
	Hiệu trưởng

	18
	Nguyễn Hoàng Oanh
	Trường MN Gấu Trúc
	P. Hiệu trưởng

	19
	Nguyễn Lưu Thảo Trang 
	Trường Mầm Non Vinschool
	Hiệu Trưởng

	20
	Trần Thị Thanh Thảo 
	Trường Mầm Non Vinschool
	Hiệu Phó 

	21
	Đặng Thị Tuyết Mai 
	Trường Mầm Non Vinschool
	Hiệu Phó 

	22
	Phạm Thị Thêm
	Trường Mầm non Lê Thị Riêng
	Phó Hiệu trưởng

	23
	Lê Thị Thùy Linh
	Mầm non Phạm Ngũ Lão
	Phó hiệu trưởng

	24
	Nguyễn Thị Xuân Trang
	Trường MN Chuồn Chuồn Kim
	Hiệu trưởng

	25
	Lê Thị Hồng Yến
	Trường MN Chuồn Chuồn Kim
	Phó hiệu trưởng

	 
	TP THỦ ĐỨC KV1
	 
	 

	1
	Vũ Thị Ngọc Điệp
	Trường Mầm non Bình Minh 1
	Hiệu phó

	2
	Bùi Thị Thanh Thủy
	Trường Mầm non Bình Minh 1
	Giáo viên

	3
	Vũ Thị Ngọc Nhẫn
	Trường Mầm non Bình Minh 1
	Nhân Viên

	4
	Phạm Thuý Hồng
	Trường Mầm non Tân Đông
	Hiệu phó

	5
	Phạm Trần Thụy Miên
	Trường Mầm non Tân Đông
	Giáo viên

	6
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Trường Mầm non Ánh Cầu Vồng
	Hiệu trưởng

	7
	Đặng Thị Thu Thuỷ
	Trường Mầm non Ánh Cầu Vồng
	NVVP

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
	Trường Mẫu Giáo Cỏ Non
	Phó hiệu trưởng

	9
	Ngô Ái Hoàn 
	Trường Mầm non Bầu Trời Xanh
	Hiệu trưởng

	10
	Nguyễn Thị Minh Thuyền
	Trường Mầm non Bầu Trời Xanh
	Phó hiệu trưởng

	11
	Nguyễn Thị Bích Trân
	Trường Mầm non Trẻ Em Sài Gòn
	NVVP

	12
	Nguyễn Kiều Vy
	Trường Mầm non Tuổi Thơ 
	Hiệu trưởng

	13
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Trường Mầm non Tuổi Thơ 
	Giáo viên

	14
	Nguyễn Kim Thy Thủy
	Trường Mầm non Thiên Ân 1
	Giáo viên

	15
	Hoàng Thị Thủy
	Trường Mầm non Thiên Ân 1
	Giáo viên

	16
	Mông Thị Mai Lý
	Trường Mầm non Khôi Nguyên 
	Hiệu Trưởng

	17
	Nguyễn Minh Xuân Tiên
	Trường Mầm non Khôi Nguyên 
	Giáo Viên 

	18
	Vũ Lệ Trinh
	Trường Mầm non Khôi Nguyên 
	Giáo Viên

	19
	Phan Thị Danh
	Trường Mầm non Thần Đồng
	Hiệu trưởng

	20
	Nguyễn Thị Thảo
	Trường Mầm non Thần Đồng
	Phó HT

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Trường Mầm non Đông Sài Gòn
	Hiệu trưởng

	22
	Nguễn Thị Gấm
	Trường Mầm non Đông Sài Gòn
	Giáo viên

	23
	Trần Thị Hương
	Trường Mầm non Miền Trẻ Thơ
	Hiệu trưởng


	24
	Nguyễn Thị Hồng Tuyền
	Trường Mầm non Miền Trẻ Thơ
	 Quản lý

	25
	Võ Thị Diễm Thúy
	Trường Mầm non Miền Trẻ Thơ
	Giáo viên

	26
	Nguyễn Lê Nhi
	Trường Mầm non Miền Trẻ Thơ
	Giáo viên

	27
	Trần Thị Phương Lan
	Trường Mầm non Tuệ Đức
	 Phó HT 

	28
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	Trường Mầm non Tuệ Đức
	 Phó HT 

	29
	Nông Thị Thu Hằng
	Trường Mầm non Tuệ Đức
	 Giáo viên

	30
	Nguyễn Thị Ngọc Tình
	Trường Mầm non Tuệ Đức
	 Giáo viên

	31
	Nguyễn Hà Anh
	Trường Mầm non Chân Xinh
	Hiệu Trưởng

	32
	Nguyễn Thị Ái Vy 
	Trường Mầm non Chuột Túi Thông Minh
	Hiệu Trưởng

	33
	Vương Thị Thạnh
	Trường Mầm non Chuột Túi Thông Minh
	Giáo Viên

	34
	Phan Thi Thùy Dung
	Trường Mầm non Nụ Cười Hồng
	Chủ trường

	35
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Trường Mầm non Nụ Cười Hồng
	Kế toán

	36
	Võ Thị Cẩm Thu
	Trường Mầm non Thái Bình
	Hiệu Trưởng

	37
	Trần Thị Đào
	Trường Mầm non Én Nhỏ
	Hiệu Trưởng

	38
	Vũ Thị Kim Tuyến
	Trường Mầm non Én Nhỏ
	P.Hiệu trưởng

	39
	Nguyễn Ánh Thùy
	Trường Mầm non Ngôi Ssao 
	Hiệu Trưởng

	40
	Trần Thị Ngọc Tú
	Trường Mầm non Ngôi Ssao 
	P.Hiệu trưởng

	41
	võ Trần Mai Trinh
	Trường Mầm non ABC KV1
	Hiệu Trưởng/ 

	42
	Chu Thị An
	Trường Mầm non ABC KV1
	Quản lí

	43
	Đoàn Thị Thanh Nhàn
	Trường Mầm non Chú Ong Vui Vẻ
	Quản lí

	44
	Lê Thị Hoài Hương
	Trường Mầm non Chú Ong Vui Vẻ
	Giáo vụ

	45
	Trịnh Thị Phương
	Trường Mầm non Yêu Con
	Hiệu phó

	46
	Phan thị kim oanh 
	Trường Mầm non học viện UP
	Hiệu trưởng 

	47
	Nguyễn Thuỵ Anh Thư 
	Trường Mầm non Úc Châu
	Hiệu trưởng 

	48
	Hoàng Thị Lương
	Trường Mầm non Úc Châu
	Phó HT

	49
	Lê Thị Phương 
	Trường Mầm non Sao Việt
	Phó HT

	50
	Nguyễn Thuỳ Dương
	Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ KV1
	PHT

	51
	Nguyễn Phương Lê
	Trường Mầm non Hoa Diên Vĩ - Thảo Điền
	Hiệu trưởng

	52
	Trần Thị Thu
	Trường Mầm non Hoa Diên Vĩ - Thảo Điền
	Quản lý cơ sở

	53
	Trần Thị Ái Linh 
	Trường Mầm non Hoa Bồ Công Anh 
	PHT
NV Sổ sách

	54
	Nguyễn Ngọc Hoài Thương 
	Trường Mầm non Hoa Bồ Công Anh 
	Nhân Viên

	55
	Trần Thị Thanh Nhàng
	Trường Mầm non Tuổi Thơ Kỳ Diệu
	Phó Hiệu Trưởng

	56
	Lê Thị Như Ý
	Trường Mầm non Tuổi Thơ Kỳ Diệu
	Giáo viên

	57
	Nguyễn Lê Phương Khanh
	Trường Mầm non Đông Bắc
	Hiệu Phó

	58
	Lê Thị Ngọc Trâm 
	Trường Mầm non Đông Bắc
	Giáo viên

	59
	Nguyễn Thị Bảo Trâm
	Trường Mầm non Thành Phố Tuổi Thơ
	Hiệu Trưởng

	60
	Hoàng Thị Mỹ Vân
	Trường Mầm non Thiên Nhiên
	Hiệu Phó

	61
	Nguyễn Thị Thảo
	Trường Mầm non Thiên Nhiên
	Giáo viên

	62
	Dương Phan Cẩm Tú, 
	Trường Mầm non Thành Phố Tuổi Hoa
	Thư ký 

	63
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	Trường Mầm non Thành Phố Tuổi Hoa
	Kế toán

	64
	Lê Thị Diệu, 
	Trường Mầm non Hành Tinh Trẻ
	Hiệu Trưởng

	65
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Trường Mầm non Hành Tinh Trẻ
	Thư ký văn phòng

	66
	 Cao Thị Phương Dung, 
	Trường Mầm non Tre xanh
	Quản Lý\

	67
	Phạm Thị Anh Đào
	Trường Mầm non Tre xanh
	Thư ký 

	68
	Đinh Cần Trường An
	Trường Mầm non Chuồn Chuồn Kim
	Giáo viên

	69
	Trần Thị Gia Linh
	Trường Mầm non Chuồn Chuồn Kim
	Giáo viên

	70
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Trường Mầm non Nụ Cười Xinh
	Hiệu trưởng

	71
	Lê Thị Thanh Thảo
	Trường Mầm non Chào Bạn Nhỏ
	Hiệu trưởng

	72
	Trần Thị Bích Liễu
	Trường Mầm non Bé Ong Sài Gòn
	Hiệu trưởng

	73
	Đỗ Như Lý
	Trường Mầm non Bé Ong Sài Gòn
	Nhân viên y tế

	74
	Trần Thị Ngọc Anh
	Trường Mầm non Tài Năng Tuổi Thơ
	Giáo viên

	75
	Lê Thị Thu Trang
	Trường Mầm non Tài Năng Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	76
	Nguyễn Quang Thành
	Trường Mầm non Vương Quốc Kiko
	Quản lý

	77
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Trường Mầm non Vương Quốc Kiko
	Quản lý

	78
	Lê Thị Nhân An
	Trường Mầm non Việt Úc
	Hiệu Trưởng

	79
	Nguyễn Mộng Kiều Trinh
	Trường Mầm non Việt Úc
	Giáo Viên

	80
	Vương Thị Thùy Dung
	Trường Mầm non Việt Úc
	Giáo Viên

	81
	Lê Thị Hoàng Yến
	Trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ
	Hiệu Trưởng

	82
	Nguyễn Phước Uyên
	Trường Mầm non Bước Chân Tuổi Thơ
	Giáo viên

	83
	Nguyễn Thị Thúy
	Trường Mầm non Bước Chân Tuổi Thơ
	Giáo viên

	84
	Trần Thị Thu Hương
	Trường Mầm non Vùng Đất Tuổi Thơ
	P. Hiệu Trưởng

	85
	Đồng Thị Thao
	Trường Mầm non Vùng Đất Tuổi Thơ
	Giáo viên

	86
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Trường Mầm non Victoria An Nhiên
	Hiệu Trưởng

	87
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Trường Mầm non Victoria An Nhiên
	Văn Phòng

	88
	Nguyễn Thị Thuỳ Nhung
	Trường Mầm non Hướng Dương Sài Gòn
	Hiệu phó

	89
	Châu Phạm Phước Hữu
	Trường Mầm non Hướng Dương Sài Gòn
	Quản lý

	90
	Lê Thị Thúy Hà
	Trường Mầm non Banh và Bi
	Quản lý

	91
	Nguyễn Thị Trung Hiệp
	Trường Mầm non Banh và Bi
	Nhân Viên

	92
	Nguyễn Thị Phong Nhã
	Trường Mầm non Global Ecokids
	Hiệu trưởng

	93
	Nguyễn Thị Bích Thúy
	Trường Mầm non Global Ecokids
	Văn thư

	94
	Thạch Bảo Lân
	Trường Mầm non Trẻ em Alpha
	Hiệu Trưởng

	95
	Trần Thị Bảo Hân
	Trường Mầm non Trẻ em Alpha
	Giáo viên

	96
	Huỳnh Thị Hồng Tiến
	Trường Mầm non Ngôi Nhà Nhỏ
	Hiệu trưởng

	97
	Trần Ngọc Thiên Kim
	Trường Mầm non Ngôi Nhà Nhỏ
	Giáo viên

	98
	Nguyễn Ngọc Chi 
	Trường Mầm non Ngôi Sao Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	99
	Nguyễn Thoại Như Yến
	Trường Mầm non Ngôi Sao Tuổi Thơ
	Giáo Viên

	100
	Hoàng Thị Năm 
	 Trường Mầm non Kiến Tạo 
	Hiệu Phó

	101
	Nguyễn Thị Tho
	 Trường Mầm non Kiến Tạo 
	Giáo viên

	102
	Phạm Thị Ánh Tuyết 
	Trường Mầm non BÁCH HÂN
	Hiệu trưởng

	103
	Nguyễn Võ Hạnh Dung
	Trường Mầm non BÁCH HÂN
	NV Văn phòng

	104
	Trần Thị Ánh Vân
	Trường Mầm non Con Đường Tuệ Đức
	nhân viên y tế

	105
	Lều Thị Thu Hà
	Trường Mầm non Con Đường Tuệ Đức
	Hiệu Trưởng

	106
	Nguyễn Thị Dung
	Trường Mầm non Học Viện Đầu Tiên
	Hiệu Trưởng

	107
	Nguyễn Thị Hoàng
	Trường Mầm non Totto-Chan
	Hiệu trưởng


	108
	Hoàng Thị Bích Ngọc
	Trường Mầm non Totto-Chan
	Chủ trường

	109
	Nguyễn Tư Tường Minh
	Trường Mầm non Totto-Chan
	Nhân viên văn phòng

	110
	Ma Thị Thu Thanh
	Trường Mầm non Ngôi Sao Sài Gòn
	Thư ký văn phòng

	111
	Cao thị hương 
	Trường Mầm non Hoa Anh Đào
	Chủ trường

	112
	Lê thị loan
	Trường Mầm non Hoa Anh Đào
	Giáo viên

	113
	Cao Thị Phương Dung
	Trường Mầm non Tre Xanh
	Quản lý

	 
	QUẬN 3
	 
	 

	1
	Phan Thị Nhật Hạ
	Mầm non Tây Úc
	Hiệu trưởng

	2
	Đinh Thị Thu Hiền
	Mầm non Tây Úc
	Phó Hiệu trưởng

	3
	Phạm Thị Thu Huyền
	Mầm non Tây Úc
	Trợ lý Hiệu trưởng

	4
	Trần Thị Kim Hương
	Mầm non Tây Úc
	Nhân viên Y tế

	5
	Nguyễn Thị Thanh Linh
	Mầm non TTC cao cấp Sài Gòn
	Hiệu trưởng

	6
	Ngô Thị Hằng Nga
	Mầm non TTC cao cấp Sài Gòn
	Tổ trưởng khối mẫu giáo 

	7
	Võ Thị Ngọc Trang
	Mầm non TTC cao cấp Sài Gòn
	Tổ trưởng khối nhà trẻ

	8
	Trần Thị Phương Hạnh
	Mầm non TTC cao cấp Sài Gòn
	Chuyên viên quản lý mầm non TTC

	9
	Nguyễn Thị Kiều Hạnh
	Mầm non Bình Minh
	Phó Hiệu trưởng

	10
	Trần Thị Kim Nguyệt
	Mầm non Bình Minh
	Hiệu trưởng

	11
	Phạm Ngân Hà
	Mầm non Bình Minh
	Giáo viên

	12
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	Mầm non Bình Minh
	Giáo viên

	13
	Nguyễn Thị Kim Trúc
	Mầm non Quốc Tế FOSCO
	Hiệu Trưởng

	14
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	Mầm non Quốc Tế FOSCO
	Phó Hiệu Trưởng

	15
	Nguyễn Quốc Trung
	Mầm non Quốc Tế FOSCO
	Tổ trưởng Văn phòng

	16
	Nguyễn Thị Huyền
	Mầm non Quốc Tế FOSCO
	Nhân viên Y tế

	17
	Trịnh Thị Kim Liên
	 MGTT Thiên Thanh
	Hiệu Trưởng

	18
	Vũ Thị Hồng Loan
	 MGTT Thiên Thanh
	Phó hiệu Trưởng

	19
	Nguyễn Thị Ngọc mai
	 MGTT Thiên Thanh
	Nhân viên Y tế

	20
	Phạm Thị Ngọc Bích
	 MGTT Thiên Thanh
	Giáo viên

	21
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Mầm non Trẻ em Toàn Cầu
	Hiệu trưởng

	22
	Lưu Thị Ngát
	 Mầm non Trẻ em Toàn Cầu
	Nhân viên

	23
	Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
	 Mầm non Trẻ em Toàn Cầu
	Nhân viên y tế

	24
	Trần Thanh Trúc
	 Mầm non Trẻ em Toàn Cầu
	Nhân viên

	25
	Trần Thị Anh
	Mầm non Sương Mai
	Phó hiệu trưởng

	26
	Bùi Yến Ly
	Mầm non Sương Mai
	Trợ lý Phó hiệu trưởng

	27
	Nguyễn Thị Mậu
	Mầm non Sương Mai
	Phó hiệu trưởng

	28
	Nguyễn Thị Yến Vy
	Mầm non Sương Mai
	Phó hiệu trưởng

	29
	Nguyễn Mai Bích Thùy
	Mầm non Thiên Phước
	Hiệu trưởng

	30
	Nguyễn Thị Hà Thanh
	Mầm non Thiên Phước
	Phó Hiệu trưởng

	31
	Trần Thị Loan
	Mầm non Thiên Phước
	Phó Hiệu trưởng

	32
	Dương Thị Minh Châu
	Mầm non Thiên Phước
	Nhân viên Y tế


	33
	Lê Thị Ngọc
	Mẫu giáo Hoàng Anh
	Hiệu trưởng

	34
	Đoàn Thị Mỹ Trang
	Mẫu giáo Hoàng Anh
	Phó hiệu trưởng

	35
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Mẫu giáo Hoàng Anh
	Phó hiệu trưởng

	36
	Trương Thị Huyền Diệu
	Mẫu giáo Hoàng Anh
	Nhân viên y tế

	37
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Hiệu Trưởng

	38
	Nguyễn Tuyết Anh
	Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Phó hiệu trưởng

	39
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Giáo Viên

	40
	Trần Minh Diễm
	Mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Giáo Viên

	41
	Trịnh Thị Hoàng Mai 
	 Mầm Non Bé Ong Sài Gòn 
	Hiệu Trưởng

	42
	Nguyễn Ngọc Hoàng Trâm
	Mầm non Ngôi Nhà Bé Thơ
	Hiệu Trưởng

	43
	Lê Thị Thuý Quỳnh
	Mầm non Ngôi Nhà Bé Thơ
	Phó hiệu trường

	44
	Trần Thị Diễm Kiều
	Mầm non Ngôi Nhà Bé Thơ
	Giáo viên

	45
	Phạm Thanh Phúc
	Mầm non Ngôi Nhà Bé Thơ
	Nhân viên

	46
	Hoàng Thị Cẩm Nhung 
	 Mầm non Phát Triển Châu Á 
	Nhân viên 

	47
	Nguyễn Thị Thanh Thùy 
	 Mầm non Phát Triển Châu Á 
	Giáo viên

	48
	Nguyễn Hoàng Nhật 
	 Mầm non Phát Triển Châu Á 
	Giáo viên

	49
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	 Mầm non Phát Triển Châu Á 
	Giáo viên

	50
	Phạm Thị Tố Như 
	Mầm Non Tuệ Đức 
	Hiệu Trưởng

	51
	Trần Thị Phương Lan 
	Mầm Non Tuệ Đức 
	Trợ lý Hiệu trưởng

	52
	Trần Hoàng Diễm Phương 
	Mầm Non Tuệ Đức 
	Phó hiệu trưởng

	53
	Đặng Ngọc Bích Thảo 
	Mầm Non Tuệ Đức 
	Tổ Trưởng Chuyên môn 

	54
	Đào Thị Mỹ Kim
	 Mầm Non Hải Yến
	Phó hiệu trưởng

	55
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	 Mầm Non Hải Yến
	Phó hiệu trưởng

	56
	Nguyễn Thị Hằng
	 Mầm Non Hải Yến
	Tổ Trưởng Chuyên môn 

	57
	Trần Thị Hiền Diễm
	 Mầm Non Hải Yến
	Tổ Trưởng Chuyên môn 

	58
	 Lê Thị Cẩm Tiên
	Mầm non Học Viện Đầu Tiên
	 Hiệu Trưởng

	59
	Nguyễn Anh Duyên
	Mầm non Học Viện Đầu Tiên
	P. Hiệu Trưởng

	60
	 Phạm Thị Hồng Nhung
	Mầm non Học Viện Đầu Tiên
	P.Hiệu Trưởng

	61
	 Nguyễn Thị Thu Hiền
	Mầm non Học Viện Đầu Tiên
	Trợ Lý Hiệu Trưởng

	62
	Nguyễn Thị Thanh Lan
	MNTT Thiên Ân
	Hiệu Truỏng

	63
	Nguyễn Thị Kim Liên
	MNTT Thiên Ân
	Phó Hiêu Truỏng

	64
	Trần Thanh Hoàng
	MNTT Thiên Ân
	Giáo viên

	65
	Nguyễn Thị Huyên Trâm
	MNTT Thiên Ân
	Giáo viên

	66
	Tô Thị Phương Dung 
	MN Học Viện Toàn Cầu
	Hiệu Trưởng

	67
	Phan Thị Thủy
	MN Học Viện Toàn Cầu
	Phó Hiệu Trưởng

	68
	Đặng Thị Mỹ Hiền
	MN Học Viện Toàn Cầu
	Giáo viên

	69
	Nguyễn Thị Mai Sương
	MN Học Viện Toàn Cầu
	Giáo viên

	70
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	MG Mai Anh
	Hiệu Trưởng

	71
	Huỳnh Ngọc Bích
	MG Mai Anh
	Phó Hiệu Trưởng

	72
	Phạm Ngọc Châm
	MN Thế Giới Mặt Trời
	Phó Hiệu trưởng

	73
	Nguyễn Lê Hoàng Vy
	MN Thế Giới Mặt Trời
	Giáo viên

	74
	Ngô Thị̣ Bảo Linh
	MN Thế Giới Mặt Trời
	Giáo viên

	75
	Ngô Thị̣ Thanh Tâm
	MN Thế Giới Mặt Trời
	Trợ lý Hiệu trưởng

	76
	Nguyễn Thị Loan
	MN Tổ Ong Vàng
	Khối văn phòng

	77
	Phạm Thị Hương
	MN Hu Ray
	Hiệu Trưởng

	78
	Phạm Thị Ngọc Diễm
	MN Hu Ray
	Phó Hiệu Trưởng

	79
	Phạm Thị Mơ
	MN Hu Ray
	Nhân viên y tế

	80
	Hoàng Thị Mỹ Vân
	MN Thiên Nhiên
	Hiệu Trưởng

	81
	Nguyễn Thị Thành Tâm
	MN Thiên Nhiên
	NV Y tế

	82
	Lê Thị Diệu
	MN Thiên Nhiên
	Giáo viên

	83
	Nguyễn Thị Đông Sang
	MN Thiên Nhiên
	Giáo viên

	84
	Nguyễn Thị Hòa
	MNQTTP Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	85
	Trương Thị Hồng Hoa
	MNQTTP Tuổi Thơ
	Nhân viên y tế

	86
	Nguyễn Hương Anh 
	MNQTTP Tuổi Thơ
	Giáo viên

	87
	Trần Thị Thanh Phương
	MNQTTP Tuổi Thơ
	Giáo viên

	88
	Đỗ Quỳnh Châu
	Mầm non Ánh Dương
	Hiệu Trưởng

	89
	Trần Thị Kiều Ánh
	Mầm non Ánh Dương
	Phó Hiệu Trưởng

	90
	Phan Thị Phương Lê
	Mầm non Ánh Dương
	Trợ lý PHT

	91
	Triệu Y Vân
	Mầm non Ánh Dương
	Nhân viên

	92
	Sầm Thị Nhung
	MN QT Ngôi Sao Sáng
	Hiệu trưởng

	93
	Đỗ Thị Yêu
	MN QT Ngôi Sao Sáng
	Giáo viên

	94
	Nguyễn Thị Ngọc Lý
	MN QT Ngôi Sao Sáng
	Giáo viên

	95
	Đinh Thị Kim Thanh
	MN QT Ngôi Sao Sáng
	Phó Hiệu trưởng 

	96
	Trần Thị Tố Như
	Trường Tiểu học và THCS Tây Úc
	Phó Hiệu trưởng

	97
	Lê Phan Hưng
	Trường Tiểu học và THCS Tây Úc
	TLCM

	98
	Lý Thảo Đào
	Trường Tiểu học và THCS Tây Úc
	Giáo viên

	99
	Nguyễn Thị Tố Trâm
	Trường Tiểu học và THCS Tây Úc
	Giáo viên

	100
	Trần Ngọc Phượng
	TH, THCS và THPT ÚC CHÂU
	Phó Hiệu Trưởng

	101
	Đinh Kiều Trinh
	TH, THCS và THPT ÚC CHÂU
	Học vụ

	102
	Trần Thị Kim Hương
	TH, THCS và THPT ÚC CHÂU
	Học vụ

	 
	QUẬN 4
	 
	 

	1
	Văn Thị Bích Phương
	MN Việt Mỹ
	Hiệu trưởng

	2
	Phan Vũ Ngọc Anh
	MN Việt Mỹ
	Phó Hiệu trưởng

	 
	QUẬN 5
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thiên Hương
	 Mẫu giáo Mai Anh 
	Phó Hiệu Trưởng 

	2
	Trần Thùy Kim Cúc
	Mầm non Hoa Mai
	Phó hiệu trưởng

	3
	Lư Ngọc Hạnh
	 Mầm non Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	4
	Trần Bảo Ngọc Hà
	Mẫu giáo Văn Lang
	Phó Hiệu trưởng

	5
	Nguyễn Thị Loan Anh
	Tiểu học Văn Lang
	Phó Hiệu trưởng

	6
	Nguyễn Thị Bích Liên
	THCS Văn Lang
	Phó Hiệu trưởng

	7
	Nguyễn Thái Hà
	THPT Văn Lang
	Hiệu trưởng

	8
	Dương Thị Bích Hạnh
	THPT Văn Lang
	Phó Hiệu trưởng

	 
	QUẬN 6
	 
	 

	1
	Trần Đặng Mai Phương
	MN Chìa Khóa Vàng
	Tổ trưởng Mầm

	2
	Nguyễn Thị Trúc Huệ
	MN Chìa Khóa Vàng
	Tổ trưởng NT

	3
	Đặng Thị Quỳnh Như
	MN Hoa Mặt Trời
	Phó HT

	4
	Nguyễn Ngọc Trâm
	MN Hoa Mặt Trời
	GV

	5
	Du Thị Huỳnh Như 
	MN Cỏ Bốn Lá
	Giáo Viên

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	MN Cỏ Bốn Lá
	Giáo Viên

	7
	Đinh Thị Kim Ngân
	MN Sóc Nâu
	GV

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Dân
	MN Sóc Nâu
	GV

	9
	Trần Thị Tú
	MN Vườn Thiên Thần
	Giáo viên

	10
	Lư Ngọc Ánh
	MN Vườn Thiên Thần
	Giáo viên

	11
	Hoàng Thụy Ngọc Điệp
	MG Tuyết Sao
	PHT

	12
	Nguyễn Thảo Vy
	MG Tuyết Sao
	GV

	13
	Tăng Lang
	MN Sao Vàng
	Hiệu Trưởng

	14
	Chung Tú Ngân
	MN Sao Vàng
	Kế toán

	15
	Hùynh Lệ Trúc Thương
	MN Misa
	Hiệu trưởng

	16
	Hùynh Thị Lệ
	MN Misa
	Phó HT

	17
	Vu Tư Mẫn 
	Mầm Non Dân Kiệt
	Văn Thư 

	18
	Nguyễn Hồ Phượng Yến
	Mầm Non Dân Kiệt
	Kế toán 

	19
	Nguyễn Thị Hậu
	MN Kỹ Năng Sống 
	Hiệu trưởng

	20
	Phạm Thị Kim Oanh
	MN Kỹ Năng Sống 
	Hiệu phó

	21
	Văng Đào Mai Phương
	MN Kỹ Năng Sống 
	NVVP

	22
	Lê Tuyết Nga
	Trường MN Hoàng Mai II
	Hiệu trưởng

	23
	Nguyễn Thị Sao
	Trường MN Hoàng Mai II
	Phó HT

	24
	Đoàn Cẩm Lệ Thuý
	MN Ánh Dương
	Phó HT

	25
	Lâm Trương Trung
	MN Quốc Anh
	Văn thư

	26
	Nguyễn Thị Diễm Hân
	MN Quốc Anh
	Giáo viên

	27
	Tăng Thị Phượng
	MN Thiên Anh
	Giáo viên

	28
	Nguyễn Thị Ngoc Hằng
	MN Thiên Anh
	Văn Thư

	29
	Lê Thị Ngọc Oanh
	MN Bình Minh
	Hiệu trưởng

	30
	La Thị Phượng
	MN Bình Minh
	Giáo viên

	31
	Giang Lệ Cầm
	MN Mỹ Cát
	HT

	32
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	MN Mỹ Cát
	GV

	33
	Trương Thúy Mẫn
	Trường MN Ngôi Sao
	Hiệu trưởng

	34
	Huỳnh Ngọc Bảo Yến
	Trường MN Ngôi Sao
	Phó HT

	35
	Phạm Mộng Ngọc Bích
	MN Cánh Én Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	36
	Phan Trần Hoài Ngọc
	MN Cánh Én Tuổi Thơ
	Phó HT

	37
	Nguyễn Thị Kim Quyên
	MN Việt Hoa
	Hiệu trưởng

	38
	Quách Thanh Giàu
	MN Việt Hoa
	Văn phòng

	39
	Lý Thị Thu Cúc
	MN Đô rê mon
	Hiệu trưởng

	40
	Nguyễn Thị Thu Trang
	MN Đô rê mon
	Giáo viên

	41
	Nguyễn Thị Lan Hương 
	MN Hươu Cao Cổ
	Hiệu Trưởng

	42
	Hà Tiểu Linh
	MN Hươu Cao Cổ
	Giáo viên

	43
	Thái Dương Vân Linh
	MN Táo Hồng
	Hiệu trưởng 

	44
	Phạm Thị Kim Phụng
	MN Táo Hồng
	Giáo viên

	45
	Võ Thị Thu Thảo
	MN Nai Vàng
	Hiệu trưởng

	46
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	MN Nai Vàng
	Giáo viên

	47
	Trương Thị Ngọc Nga
	MN Họa Mi
	Hiệu trưởng

	48
	Trương Kim Loan
	MN Họa Mi
	Phó HT

	49
	La Quí My
	MN Cầu Vồng
	HT

	50
	Lý Thị Tuyết 
	MN Cầu Vồng
	PHT

	51
	Trần Thị Thanh Vân
	 Mầm Non Việt 2
	Hiệu trưởng

	52
	Trương Thiên Nga
	 Mầm Non Việt 2
	Kế toán

	53
	Đoàn Thúy Hằng
	MN Vườn Khám Phá
	Quản lý

	54
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	MN Vườn Khám Phá
	Hiệu trưởng

	55
	Hồ Thị Thanh Thuận
	MN Vườn Khám Phá
	Giáo viên

	 
	QUẬN 7
	 
	 

	1
	Lê Thị Mận
	MN Bước Vui
	Phó hiệu trưởng

	2
	Lê Thị Thuý 
	MN Bông Hoa Nhỏ
	Hiệu trưởng

	3
	Mai Thị Thu Vân
	MN Bông Hoa Nhỏ
	Phó hiệu trưởng

	4
	Phan Thị Ngọc Hà
	MN Hành Tinh Xanh
	Hiệu trưởng

	5
	Đỗ Thị Thu Hường
	MN Hành Tinh Xanh
	Phó hiệu trưởng

	6
	Trịnh Thị Nguyệt
	MN Bầu Trời Xanh
	Hiệu trưởng

	7
	Phạm Thị Kim Ngân
	MN Bầu Trời Xanh
	Phó hiệu trưởng

	8
	Võ Thị Hồng Ngọc
	MN Maika
	Hiệu trưởng

	9
	Ngô Thị Thu Thảo
	MN Maika
	Phó hiệu trưởng

	10
	Nguyễn thị Dung Hạnh
	MN Ngôi Nhà Mơ Ước
	Phó hiệu trưởng

	11
	Nguyễn thị Trúc Phượng
	MN Ngôi Nhà Mơ Ước
	Phó hiệu trưởng

	12
	Lâm thị Diệu Hương
	MN Ngôi Nhà Mơ Ước
	Quản lý cơ sở

	13
	Nguyễn Thị Thương
	MN Minh Phú
	Hiệu trưởng

	14
	Nguyễn Trinh Thục
	MN Minh Phú
	Phó Hiệu trưởng

	15
	Hồ Thị Sông Hương
	MN Mặt Trời Bé Con
	Phó hiệu trưởng

	16
	Đỗ Thị Kim Chi
	MN Mặt Trời Bé Con
	Phó hiệu trưởng

	17
	Trần Thị Thanh Tâm
	MN Mặt Trời Bé Con
	Phó hiệu trưởng

	18
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	MN Chuyện Nhỏ
	Hiệu trưởng 

	19
	Trần Hoàng Âu
	MN Ngôi Sao Nhỏ
	Hiệu trưởng

	20
	Ngô Thị Ngọc Trang
	MN Ngôi Sao Nhỏ
	Phó hiệu trưởng

	21
	Hồ Phạm Diễm Kiều
	MN Chuyện Nhỏ 
	Giáo viên

	22
	Lương Hồng Yến 
	MG Tắc Rỗi
	Hiệu trưởng 

	23
	La Thị Thiên Hương
	MG Tắc Rỗi
	Phó hiệu trưởng

	24
	Nguyễn Thị Vân
	MN Thành Phố Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	25
	Vương Thúy Liễu
	MN Thành Phố Tuổi Thơ
	Phó hiệu trưởng

	26
	Bùi Thị Vân An
	MN Canada - Việt Nam
	Hiệu trưởng

	27
	Nguyễn Thị Huỳnh Trúc
	MN Canada - Việt Nam
	Giáo viên

	28
	Phan Ngọc Thảo
	MN Canada - Việt Nam
	Giáo viên

	29
	Lại Thị Hồng Nhung
	MN Canada - Việt Nam
	Giáo viên

	30
	Nguyễn Hoàng Trúc Linh
	MN Tuệ Đức
	Hiệu trưởng 

	31
	Trịnh Thị Tố Loan
	Mầm non Ozora Nhật Bản
	Quản lý cơ sở

	32
	Đoàn Thị Cẩm Loan
	Mầm non Ozora Nhật Bản
	Nhân viên

	33
	Lê Thị Huỳnh Như
	MN Tuệ Đức
	Giáo viên

	34
	Kiều Thị Thùy Trang
	MN Nhật Minh
	Hiệu trưởng

	35
	Phạm Thị Thanh Hà
	MN Nhật Minh
	Quản lí

	36
	Trần Thị Giàu
	MN Vườn Nắng
	Hiệu trưởng

	37
	Nguyễn Thị Kiều Diễm
	MN Vườn Nắng
	Giáo viên

	38
	Phạm Thị Thanh Nhàn
	MN Nụ Cười
	Quản lý

	39
	Lê Thu Thuỷ
	MN Nụ Cười
	Giáo viên

	40
	Phạm Thị Bích Ngọc
	MN Học Viện Thiên Thần
	Quản lý

	41
	Nguyễn Thị Tính
	MN Học Viện Thiên Thần
	Hiệu trưởng

	42
	Nguyễn Phạm Minh Trâm
	MN Ngôi Sao Việt
	Phó Hiệu Trưởng

	43
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	MN Ngôi Sao Việt
	Giáo viên

	44
	Phạm Thị Thanh
	MN TTC Sài Gòn 3
	TLBT

	45
	Nguyễn Thị Kiều Nương 
	MN TTC Sài Gòn 3
	Tổ trưởng chuyên môn 

	46
	Võ Quyền Trang 
	MN Bước Vui
	Giáo viên 

	47
	Ngô Thị Kim Giang
	MN Hoa Mai
	Hiệu trưởng

	48
	Nguyễn Thị Bé
	MN Hoa Mai
	Quản lý

	49
	Đào Thuỳ Gia Bảo
	MN Bước Vui
	Giáo viên

	50
	Nguyễn Phuong Mai
	MN Chú Voi Con
	Hiệu trưởng

	51
	Trần Thị Hiếu Thuận
	MN Chú Voi Con
	Quản lý

	52
	Lê Thị Tuyết Mai
	MN ABC
	Hiệu trưởng

	53
	Nguyễn Thanh Thuỷ
	MN ABC
	Phó hiệu trưởng

	54
	Trần Thị Thùy Linh
	MN Dâu Tây Đỏ
	Phó Hiệu Trưởng

	55
	Nguyễn Thị Ánh Trăng
	MN Cỏ Ba Lá
	Phó Hiệu Trưởng

	56
	Lê Thị Hoàn
	MN Thế Giới Xanh
	Hiệu trưởng

	57
	Phạm Thị Kim Tuyền
	MN Thế Giới Xanh
	Phó Hiệu Trưởng

	58
	Lý Nguyễn Đông Thảo
	MN EMASI Nam Long
	Quản lý

	59
	Lê Anh Đào
	MN EMASI Nam Long
	Giáo viên

	60
	Trương Thị Ánh Nghĩa
	MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Hiệu trưởng

	61
	Ngô Thanh Tâm
	MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Phó Hiệu Trưởng

	62
	Trần Thị Phương Thảo
	MN Ngôi Sao Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	63
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh
	MN Ngôi Sao Tuổi Thơ
	Phó hiệu trưởng

	64
	Nguyễn Thị Trà
	MN Khai Minh Trí
	Quản lý

	65
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	MN Khai Minh Trí
	Giáo viên

	66
	Phạm Thị Minh Nguyệt
	Mn Bước Vui
	Hiệu trưởng

	67
	Trần Thị Nhung
	MN Ngôi Sao Hạnh Phúc
	Hiệu trưởng

	68
	Lê Thị Thanh Trúc
	MN Ngôi Sao Hạnh Phúc
	Tổ trưởng chuyên môn 

	69
	Lê Thị Hoài
	MN Chú Ong Nhỏ
	Hiệu trưởng

	70
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
	MN Chú Ong Nhỏ
	Phó hiệu trưởng

	71
	Trần Thị Hải Duyên
	MN Khôi Nguyên
	Hiệu trưởng 

	72
	Phạm Hồng Thắm 
	MN Khôi Nguyên 
	P. Hiệu trưởng 

	73
	Phạm Thị Thanh Xuân 
	MG Hướng Dương
	Kế toán 

	74
	Phạm Thị Thảo Chi
	MG Hướng Dương
	Giáo viên

	75
	Lê Phượng Quyên
	MN Ngôi Nhà Thứ 2
	Phó hiệu trưởng

	76
	Ngô Thoại Phương
	MN Ngôi Nhà Thứ 2
	giáo viên


	77
	Lê Thị Khánh Trang
	MN Hoàng Anh
	Hiệu trưởng

	78
	Đào Thị Phương Loan
	MN Mỹ Phước
	Hiệu trưởng

	79
	Lê Thụy Thanh Tâm
	MN Mỹ Phước
	giáo viên

	80
	Huỳnh Thị Tố Oanh
	MN Chim Cánh Cụt
	Hiệu Trưởng

	81
	Nguyễn Thị Phương Dung
	MN Chim Cánh Cụt
	Phó hiệu trưởng

	82
	 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc
	MN Sao Mai
	Hiệu trưởng

	83
	Nguyễn Thị Kim Hiệp
	MN Sao Mai
	Phó hiệu trưởng

	84
	Nguyễn Thị Toàn 
	TMG Bình Minh 
	Giáo viên 

	85
	Nguyễn Thị Kim Trọng 
	TMG Bình Minh
	Giáo viên 

	86
	Bùi Đỗ Kiều Giang 
	TMN Ước mơ
	Hiệu trưởng

	87
	Lê Hoàng Yến
	TMN Ươc mơ
	Giáo viên

	88
	Đoàn Thị Lan Anh
	TMN Nam Long
	Phó hiệu trưởng

	89
	Nguyễn Thị Hồng Cúc
	TMN Nam Long
	Giáo viên

	90
	Cao Thị Thu Hương
	TMN Mai Vàng
	Giáo viên

	91
	Phan Minh Khoa
	TMN Mai Vàng
	Giáo viên

	92
	Nguyễn Thị Tường Vi
	TMN Khủng Long Nhỏ 
	Hiệu trưởng 

	93
	Võ Thị Hồng Thắm 
	TMN Khủng Long Nhỏ 
	Phó hiệu trưởng 

	94
	Trần Thị Hạnh
	MN Ánh Bình Minh
	Hiệu Trưởng

	95
	Lê Thị Bạch Mai
	MN Ánh Bình Minh
	Phó hiệu trưởng 

	96
	Trương Tiến Quỳnh Hương
	MN Hoa Phượng Đỏ
	Phó hiệu trưởng

	97
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng
	MN Hoa Phượng Đỏ
	Hiệu trưởng

	98
	Lê Thị Thùy Linh
	MN Thiên Thần Kỷ Nguyên
	Hiệu trưởng

	99
	Đặng Thị Thùy Dung
	MN Thiên Thần Kỷ Nguyên
	Phó hiệu trưởng

	100
	Lê Hà Tuyên
	MN Thiên Thần Kỷ Nguyên
	Phó hiệu trưởng

	101
	Nguyễn Thị Quí
	MN Hoa Ti Gôn
	Hiệu trưởng

	102
	Trần Thị Hồng Phấn
	MN Hoa Ti Gôn
	Giáo viên

	103
	Phan Thị Hòa
	MN Tuổi Thơ Kỳ Diệu
	Hiệu trưởng

	104
	Đặng Thị Hiền
	MN Tuổi Thơ Kỳ Diệu
	Y Tế

	105
	Nguyễn Thị Thanh Nhã
	MN Hoa Thuỷ Tiên
	Giáo viên

	106
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	MN Hoa Thuỷ Tiên
	Y tế

	107
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	MN Hoa Thuỷ Tiên
	Hiệu trưởng

	108
	Nguyễn Thị Huyền
	MN Con Mèo Vàng
	Phó hiệu trưởng

	109
	Nguyễn Ngọc Khánh Băng
	MN Con Mèo Vàng
	Giáo viên

	110
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	MN Xanh Lá
	Tổ trưởng chuyên môn

	111
	Hoàng Thị Liễu
	MN Ban Mai
	Hiệu Trưởng

	112
	Dương Thị Nhơn
	MN Bước Vui
	Giáo viên

	113
	Chu Thị Hà Giang
	MN Bước Vui
	Giáo viên

	114
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	MN Bước Vui
	Giáo viên

	115
	Phan Nguyễn Ngọc Hân
	MN Bước Vui
	Giáo viên

	116
	Phan Bé Thi
	MN Bước Vui
	Giáo viên

	 
	QUẬN 8
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Huệ
	Trường MN Hoa Anh Đào
	Hiệu trưởng

	2
	Nguyễn Ngọc Phượng
	Trường MN Hoa Anh Đào
	Giáo viên

	3
	Nguyễn Thị Loan
	MN Ngôi sao
	Hiệu trưởng

	4
	Nguyễn Thị Kiều Diễm Trân
	MN Ngôi sao
	Giáo viên

	5
	Đặng Thị Kim Liên
	MN Mặt Trời
	Hiệu trưởng

	6
	Lại Thuỳ Dung
	MN Mặt Trời
	Giáo viên

	7
	Huỳnh Thị Bội Nhu
	MN Ngày Vui
	Hiệu trưởng

	8
	Đinh Bạch Yến Vy
	MN Ngày Vui
	Giáo viên

	9
	Nguyễn Thị Thu An
	MN Hòa Bình
	Hiệu trưởng

	10
	Lương Thị Hồng Hạnh
	MN Hòa Bình
	Giáo viên

	11
	Lê Thị Thúy Kiều
	MN Sao Mai
	Phó Hiệu Trưởng

	12
	Nguyễn Hồng Ngọc Điệp
	MN Sao Mai
	Phó Hiệu Trưởng

	13
	Nguyễn Thị Thế Hòa
	MN Anh Việt
	Hiệu trưởng

	14
	Hồ Thị Thanh Hương
	MN Anh Việt
	Giáo viên

	15
	Lê Thị Bé
	MN GĐ Hạnh Phúc
	Phó Hiệu Trưởng

	16
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	MN GĐ Hạnh Phúc
	Giáo viên

	17
	Nguyễn Huỳnh Phương Phi
	MN Việt Mỹ
	Hiệu trưởng

	18
	Đỗ Trần Kỳ Duyên
	MN Việt Mỹ
	Giáo viên

	19
	Cao Thị Ngọc Trầm
	Trường Mầm non Tuệ Đức
	 Hiệu trưởng

	20
	Nguyễn Thị Loan
	Trường Mầm non Tuệ Đức
	Phó Hiệu trưởng

	21
	Phạm Thị Bảo Châu
	MN Bảo Nguyên
	Hiệu trưởng

	22
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	MN Bảo Nguyên
	Giáo viên

	23
	Hoàng Thị Lan
	MN Bé Thông Minh
	Hiệu trưởng

	24
	Nguyễn Thảo Vy
	MN Bé Thông Minh
	Giáo viên

	25
	Lê Thị Hồng Nhung
	MN 26
	Phó Hiệu Trưởng

	26
	Võ Thị Mỹ Hạnh
	MN 26
	Giáo viên

	27
	Trần Thị Sim
	MN Bé Gấu
	Hiệu trưởng

	28
	Trần Thị Cẩm Nhung
	MN Bé Gấu
	Giáo viên

	29
	Nguyễn Thị Thùy Nga
	Trường MN Bình Thuận
	Hiệu Trưởng

	30
	Hoàng Phương Lan
	Trường MN Bình Thuận
	Giáo viên

	31
	Nguyễn Thị Tuyết Mai 
	MN Ánh Bình Minh
	Phó Hiệu Trưởng

	32
	Lê Hoàng Thiên Ái
	MN Ánh Bình Minh
	Giáo viên

	33
	Nguyễn Thị Tuyết Hằng
	MN Mặt Trời 3
	Phó Hiệu Trưởng

	34
	Phan Thị Mỹ Quyên
	MN Mặt Trời 3
	Giáo viên

	35
	Nguyễn Thị Minh Thu
	MN Việt Úc
	Hiệu trưởng

	36
	Nguyễn Thị Phương Thanh 
	MN Việt Úc
	Giáo viên

	37
	Võ Thị Thoa
	MN Tổ Ong Vàng
	Quản lý

	38
	Thái Cẩm Nhung
	MN Tổ Ong Vàng
	Giáo viên

	39
	Trần Đức Bảo Lan
	MN Vườn Sáng Tạo
	Hiệu trưởng

	40
	Huỳnh Thị Thu Hương
	MN Vườn Sáng Tạo
	Giáo viên

	41
	Ngô Thị Bích Ngân
	Mầm Non 162
	Phó hiệu trưởng

	42
	Cao Thị Kiều Mỹ
	Mầm Non 162
	Giáo viên

	43
	Lê Thị Lan 
	MN Mặt Trời Bé Con
	Hiệu trưởng

	44
	Trân Thị Thanh Thùy
	MN Mặt Trời Bé Con
	Giáo viên

	45
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	MN Ánh Dương
	Hiệu trưởng

	46
	Hoàng Thị Ngát
	MN Ánh Dương
	Giáo viên

	47
	Nghiêm Thị Thuỷ
	MN Hoa Tigôn 2
	Hiệu trưởng

	48
	Nguyễn Thị Kiều
	MN Hoa Tigôn 2
	Giáo viên

	49
	Trần Thị Minh Nguyệt
	Trường Mầm non Sen Vàng
	Hiệu trưởng

	50
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Trường Mầm non Sen Vàng
	Phó hiệu trưởng

	51
	Bùi Thị Mai Thuỷ
	MN Búp Sen Hồng
	Hiệu trưởng

	52
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	MN Búp Sen Hồng
	Giáo viên

	53
	Trương Mỹ Trâm
	MN Bầu Trời Xanh
	Giáo viên

	54
	Trần Thị Thanh Hảo
	MN Bầu Trời Xanh
	Phó hiệu trưởng

	55
	Đào Thị Phượng Huyền 
	MN Việt Đức
	Hiệu trưởng

	56
	Lò Băng Kiên
	MN Việt Đức
	Phó hiệu trưởng

	 
	TP THỦ ĐỨC KV2
	 
	 

	1
	Võ Thị Điệp
	Trường Mầm non Ngôi Sao 2
	Hiệu trưởng

	2
	Nguyễn Thị Thuận
	Trường Mầm non Ngôi Sao 2
	Giáo viên

	3
	Trần Thị Ngọc Quỳnh
	Trường Mầm non Song Như
	Giáo viên

	4
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Trường Mầm non Song Như
	Hiệu Trưởng

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Châu
	Trường Mầm non Hoa Thương
	Hiệu trưởng

	6
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Trường Mầm non Hoa Thương
	P.Hiệu trưởng

	7
	Trịnh Thị Ánh
	Trường Mầm non Kim Đồng
	Hiệu trưởng

	8
	Lư Nữ Thảo Nguyên
	Trường Mầm non Kim Đồng
	Giáo viên

	9
	Nguyễn Thị Thu Thủy 
	Trường Mầm non Hoàng Kim 9 Giàu 
	Hiệu trưởng

	10
	Nguyễn Thị Hồng Đào 
	Trường Mầm non Hoàng Kim 9 Giàu 
	Giáo viên

	11
	Huỳnh Đỗ Thùy Trang
	Trường Mầm non Sóc Nâu - PB
	Hiệu trưởng

	12
	Liên Huỳnh Thanh Quyên
	Trường Mầm non Sóc Nâu - PB
	Giáo viên

	13
	Lê Xuân Lộc
	Trường Mầm non Mặt Trời Á Châu
	Hiệu Trưởng

	14
	Mai Thị Kim Liên
	Trường Mầm non Mặt Trời Á Châu
	TTCM

	15
	Hoàng Thị Hà Giang
	Trường Mầm non Công Nghệ Cao
	P.Hiệu Trưởng

	16
	Lê Trung Hiếu
	Trường Mầm non Công Nghệ Cao
	Nhân viên

	17
	Lê Thị Hoàng Mai
	Trường Mầm non Á Châu
	Hiệu trưởng

	18
	Nguyễn Thị Hồng
	Trường Mầm non Á Châu
	Giáo viên

	19
	Nguyễn Thị Mai Trang
	 Trường Mầm non Miền Trẻ Thơ
	Tổ trưởng chuyên môn

	20
	Tràn Thị Kim Sương
	Trường Mầm non Miền Trẻ Thơ
	Hiệu trưởng

	21
	Thái Thị Hải Âu
	Trường Mầm non Nai Vàng
	Hiệu trưởng

	22
	Nguyễn Thị Bích Diệu
	Trường Mầm non Nai Vàng
	P.Hiệu Trưởng

	23
	Nguyễn Thị Hiền 
	Trường Mầm non Tuệ Đức Fuji 
	Hiệu trưởng 

	24
	Huỳnh Thị Hồng Thủy 
	Trường Mầm non Tuệ Đức Fuji
	Tổ trưởng chuyên môn

	25
	Lý Thị Minh Hảo
	Trường Mầm non Bình Minh 2
	Hiệu Trưởng

	26
	Nguyễn Thị Ánh Thu
	Trường Mầm non Bình Minh 2
	P.Hiệu Trưởng

	27
	Đinh Thị Châu
	Trường Mầm non Thăng Long A
	P.Hiệu Trưởng

	28
	Lê Thị Thảo
	Trường Mầm non Thăng Long A
	Giáo viên

	29
	Tô Thị Thanh Tâm
	Trường Mầm non Kiều Đàm
	P. Hiệu trưởng

	30
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	Trường Mầm non Kiều Đàm
	Giáo viên

	31
	Hoàng Thị Vui
	Trường Mầm non Thanh Lịch
	Phó Hiệu Trưởng

	32
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Trường Mầm non Thanh Lịch
	Tổ trưởng CM

	33
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Trường Mầm non ABC
	Hiệu trưởng

	34
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Trường Mầm non ABC
	Phó Hiệu trưởng

	35
	Hoàng Thị Mỹ Hiền
	Trường Mầm non Minh Ngọc
	Hiệu trưởng

	36
	Nguyễn Thanh Mỹ Hạnh
	Trường Mầm non Minh Ngọc
	P. Hiệu trưởng

	37
	Lê Nguyễn Đoan Trinh
	Trường Mầm non Con Mèo Vàng
	P. Hiệu trưởng

	38
	Trương Thị Luyến
	Trường Mầm non Con Mèo Vàng
	Giáo viên

	39
	Đinh Thị Ngọc Loan
	Trường Mầm non Thế Giới Xanh
	Hiệu trưởng

	40
	Lê Thị Liên
	Trường Mầm non Hoa Diên Vĩ-Gia Hòa
	Hiệu Trưởng

	41
	Lê Thị Thúy Nga
	Trường Mầm non Hoa Diên Vĩ-Gia Hòa
	Giáo viên

	42
	Đinh Phương Thảo
	Trường Mầm non Thiên Ân Phúc 3
	Hiệu trưởng

	43
	Trần Vũ Quyên Quyên
	Trường Mầm non Thiên Ân Phúc 3
	Giáo viên

	44
	Mai Thị Thanh Tâm
	Trường Mầm non Việt Duy
	Giáo viên

	45
	Nguyễn Thị Hoàng Hương
	Trường Mầm non Việt Duy
	Giáo viên

	46
	Nguyễn Thị Thanh Thơ
	Trường Mầm non Việt Duy
	Hiệu trưởng

	47
	Lê Thị Thanh Ngọc
	Trường Mầm non Mẹ Yêu Con
	Hiệu trưởng

	48
	Nguyễn Thị Hương Lịch
	Trường Mầm non Mẹ Yêu Con
	P. Hiệu trưởng

	49
	Trần Thị Tường Vy
	Trường Mầm non Trẻ Thơ
	Hiệu trưởng

	50
	Trần Ngọc Thúy Anh
	Trường Mầm non Trẻ Thơ
	TTCM

	51
	Đỗ Thị Thương Thương
	Trường Mầm non Thỏ Ngọc
	P. Hiệu trưởng

	52
	Phạm Thị Thúy Triều
	Trường Mầm non Thỏ Ngọc
	Giáo viên

	53
	Nguyễn Thị Mai
	Trường Mầm non Thiên Ân Phúc 5
	Hiệu Trưởng 

	54
	Lê Hội Long Vân
	Trường Mầm non Thiên Ân Phúc 5
	Giáo Viên

	55
	Đỗ Diệu Ái Thương
	Trường Mầm non Bầu Trời Xanh KV2
	HIỆU TRƯỞNG

	56
	Hoàng Hồng Hạnh
	Trường Mầm non Bầu Trời Xanh KV2
	Giáo viên

	57
	Nguyễn Thị Ngọc Trân
	Trường Mầm non Rồng Vàng
	Hiệu trưởng

	58
	Võ Thị Mỹ Nương
	Trường Mầm non Rồng Vàng
	Giáo Viên

	59
	Nguyễn Thị Phố
	Trường Mầm non Hoa Trà My
	P. Hiệu trưởng

	60
	Lê Thị Giang
	Trường Mầm non Hoa Trà My
	Giáo viên

	61
	Lê Thị Hồng Tĩnh
	Trường Mầm non Thiên Ân Phúc 4
	Hiệu Trưởng

	62
	Đậu Thị Giang Thanh
	Trường Mầm non Thiên Ân Phúc 4
	Tổ trưởng chuyên môn

	63
	Trần Thị Hiền
	Trường Mầm non Hồ Ngọc Cẩn
	P. Hiệu trưởng

	64
	Lê Thị Hòa Hiền
	Trường Mầm non Hồ Ngọc Cẩn
	Giáo Viên

	65
	Lê Nữ Thái Thụy
	Trường Mầm non Vương Quốc Tí Hon 2
	P.Hiệu Trưởng

	66
	Nguyễn Thị Thúy Sinh
	Trường Mầm non Vương Quốc Tí Hon 2
	P.Hiệu Trưởng

	67
	Vũ Thị Ngân
	Trường Mầm non Thiên Phúc
	Hiệu Trưởng

	68
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	Trường Mầm non Thiên Phúc
	Giáo viên

	69
	Vũ Lệ Thúy
	Trường Mầm non Cậu Bé Gỗ
	Hiệu Trưởng

	70
	Trần Thị Nga Mi
	Trường Mầm non Cậu Bé Gỗ
	P.Hiệu Trưởng

	71
	Nguyễn Thị Tường Vy
	Trường Mầm non Thiện Mỹ
	Hiệu Trưởng

	72
	Nguyễn Ngọc Hồng Nhung
	Trường Mầm non Thiện Mỹ
	Giáo viên

	73
	Phạm Hồng Phương
	Trường Mầm non Diệu Kỳ
	Chủ trường

	74
	Hoàng Thị Thu Huyền
	Trường Mầm non Diệu Kỳ
	Giáo viên

	75
	Nguyễn Thị Hà
	Trường Mầm non Diệu Kỳ
	P.Hiệu Trưởng

	 
	QUẬN 10
	 
	 

	1
	Lê Kim Tuyết 
	Phòng GD&ĐT Q10 
	Chuyên viên

	2
	Nguyễn Trần Minh Nhựt
	Trường MN Măng non I
	Phó hiệu trưởng

	3
	Lê Xuân Giới 
	Trường Mầm non Phường 13
	Hiệu trưởng

	4
	Trần Thị Hoàng Vân
	Trường Mầm non Lan Anh
	Phó hiệu trưởng

	5
	Châu Thị Ngọc Ánh
	Trường Mầm non Khải Tâm 
	Phó hiệu trưởng

	6
	Khổng Thị Thu Thảo
	Trường MN Sài Gòn Sáng tạo
	Phó hiệu trưởng

	7
	Vũ Thị Ánh Tuyết
	Trường Mầm non Việt Úc 
	Hiệu trưởng

	8
	Đỗ Thị Hải Phương
	Trường Mầm non Việt Úc 
	Phó hiệu trưởng

	9
	Bùi Thị Tường Vân
	Trường mầm non Việt Úc
	Trợ lý chuyên môn

	10
	Nguyễn Thị Ái Thanh
	Trường Mầm non Vạn An
	Hiệu trưởng

	11
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Trường MN Thành phố Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	12
	Nguyễn Mai Ly
	Trường Mầm non 12A
	Hiệu trưởng

	13
	Võ Thị Thu Hà
	Trường Mẫu giáo Thanh Tâm 
	Hiệu trưởng

	14
	Thân Thị Kiều Nương
	Trường MN Anh Nhi Hạnh
	Hiệu trưởng

	 
	QUẬN 11
	 
	 

	1
	Vương Thúy Liễu
	Mầm non Thành phố Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	2
	Vũ Thị Thu Uyên
	Mầm non Phú Bình
	Hiệu trưởng

	3
	Phạm Thị Hồng Vân
	Mầm non Phú Bình
	Phó hiệu trưởng

	4
	Nguyễn Thị Nga
	Mầm non Ngôi nhà sao sáng
	Hiệu trưởng

	5
	Lê Quỳnh Như
	Mầm non Ngôi nhà sao sáng
	Phó hiệu trưởng

	6
	Nguyễn Thị Phục Trang
	Mầm non Hương Sen
	Hiệu trưởng

	7
	Vũ Thị Thu Thủy
	Mầm non Ánh Dương
	Hiệu trưởng

	 
	QUẬN 12
	 
	 

	1
	Đỗ Thị Loan Chi
	Trường MN Tân Á Châu
	Hiệu trưởng

	2
	Lý Thị Hồng Loan
	Trường MN Tân Á Châu
	Giáo viên

	3
	Nguyễn Thị Từ Tâm
	Trường MN 19 Tháng 5
	Hiệu trưởng

	4
	Đào Kim Ngân
	Trường MN 19 Tháng 5
	Giáo viên

	5
	Phạm Thị Sinh
	Trường MN Anh Đức
	Hiệu trưởng

	6
	Phạm Thị Tình
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	Hiệu Trưởng

	28
	Phan Thị Nự
	Mầm Non Mai Linh
	P. Hiệu trưởng

	29
	Mai Thị Thu Bích
	 MG Thiên Thần
	Hiệu Trưởng

	30
	Trần Thị Trâm Anh
	 MG Thiên Thần
	P. Hiệu trưởng

	31
	Trần Thị Thanh Liên
	MG Minh Tâm
	Giáo viên

	32
	Nguyễn Thị Lý
	MG Minh Tâm
	Giáo viên

	33
	Nguyễn Thị Ái Vy
	MN TP Tuổi Thơ
	Giáo viên

	34
	Nguyễn Thị Lành
	MN TP Tuổi Thơ
	Giáo viên

	35
	Đặng Thị Mỹ Hiệp
	Mầm Non Thiên Anh
	Hiệu Trưởng

	36
	Võ Thị Kiểm
	Mầm Non Thiên Anh
	P. Hiệu Trưởng

	37
	Thịnh Kim Ngân
	 MN Họa Mi
	P. Hiệu Trưởng

	38
	Nguyễn Thị Mẫn
	 MN Họa Mi
	Giáo viên

	39
	Nguyễn Minh Châu
	 Mầm Non Mỹ Đức 
	Hiệu trưởng 

	40
	Nguyễn Thị Nhàn
	Mầm Non Mỹ Đức 
	Giáo viên

	41
	Võ Thị Hữu Hạnh
	 MN Tây Úc
	Hiệu trưởng

	42
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	 MN Tây Úc
	Hiệu phó

	43
	Bùi Thụy Mai Khanh 
	 MN Vinschool L5
	Hiệu trưởng

	44
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	 MN Vinschool L6
	Giáo viên

	45
	Nguyễn Kim Yến
	Mầm non Vinschool - P7
	Phó Hiệu trưởng

	46
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Mầm non Vinschool - P7
	Giáo viên

	47
	Lê Thị Thanh Dịu
	Mầm non Vinschool-LP
	Hiệu Trưởng

	48
	Đặng Thảo Thiên Ca
	Mầm non Vinschool-LP
	Phó Hiệu trưởng

	49
	Nguyễn Thị Minh Tuyền 
	Trường MN Vinschool
	Phó Hiệu trưởng

	50
	Hoàng Thị Phương
	Trường MN Vinschool
	Giáo viên

	51
	Phan Thị Thúy Nga 
	MN Hồng Nhi
	Phó Hiệu trưởng

	52
	Vũ Thị Cẩm Nhung 
	MN Hồng Nhi
	Giáo viên

	53
	Trần Thị Thu Thanh
	MG Ánh Sáng
	Hiệu Trưởng

	54
	Mai Nữ Hoàng Phong Vương
	MG Ánh Sáng
	Giáo viên

	55
	Lê Thị Trang
	MN Tổ Ong Vàng
	Quản lý trường

	56
	Lê Thị Yến Phương
	MN Tổ Ong Vàng
	Giáo viên

	57
	Đặng Thị Bích Ngọc
	 MN Văn Thánh Bắc
	Hiệu trưởng

	58
	Lư Ngọc Thu
	 MN Văn Thánh Bắc
	P. Hiệu trưởng

	59
	Trần Thị Hiếu
	Mẫu giáo Việt Anh
	Hiệu trưởng

	60
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Mẫu giáo Việt Anh
	Phó hiệu trưởng 

	61
	Lê Thị Kim Hà
	 MN Kỳ Lân
	Hiệu trưởng

	62
	Điền Thị Vân
	 MN Kỳ Lân
	Giáo viên

	63
	Vũ Quế Nhi
	Mầm Non Khu Vườn Trí Tuệ
	Hiệu trưởng

	64
	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên
	Mầm Non Khu Vườn Trí Tuệ
	Phó hiệu trưởng 

	65
	Nguyễn Thị Hồng Thạch
	Mầm non Ngôi Sao
	Hiệu trưởng

	66
	Nguyễn Thị Đào
	Mầm non Ngôi Sao
	Giáo viên

	67
	Phạm Thị Huyền
	MN Kim Đồng
	Phó hiệu trưởng 

	68
	Lê Ngọc Quý
	MN Kim Đồng
	Giáo viên

	69
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	 MN Mai Thôn
	Hiệu trưởng

	70
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	MN Mai Thôn
	Phó Hiệu trưởng

	 
	QUẬN GÒ VẤP
	 
	 

	1
	Vạn Sự Phúc Thinh
	Trường MN Bầu Trời Xanh
	Hiệu trưởng

	2
	Lê Thị Thanh Loan
	Trường MN Bầu Trời Xanh
	Phó Hiệu trưởng

	3
	Phạm Thị Bích Đào
	Trường MN Mạ Non
	Phó Hiệu trưởng

	4
	Mai Thị Thảo Ly
	Trường MN Bé Ngôi Sao
	Phó Hiệu trưởng

	5
	Dđinh Thị Ngọc Loan
	Trường MN Dâu Tây
	Hiệu trưởng

	6
	Cao Minh Thy
	Trường MN Dâu Tây
	Phó Hiệu trưởng

	7
	Huynh Thanh Thủy Tiên
	Trường MN Bé Gấu 2
	Quản lý

	8
	Phạm Thị Thu Hương
	Trường MN Bé Gấu 2
	Nhân viên

	9
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Trường MN Dế Mèn
	Hiệu trưởng

	10
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Trường MN Đại Việt Mỹ
	Hiệu trưởng

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
	Trường MN Hạnh Phúc
	P.Hiệu trưởng

	12
	Phạm Quỳnh Trang
	Trường MN Hoa Mai
	Hiệu trưởng

	13
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Trường MN Nam Mỹ
	Hiệu trưởng

	14
	Hồ Thị Thúy Ngân
	Trường MN H V Tuổi Thơ
	P.Hiệu trưởng

	15
	Dương Thị Bạch Liên
	Trường MN Khởi Tâm
	Hiệu trưởng

	16
	Dương Thụy Tường Vân
	Trường MN Yêu Mẹ
	Hiệu trưởng

	17
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Trường MN Meo kitty
	Hiệu trưởng

	18
	Nguyễn Thị Thu Thạch
	Trường MN Miền Trẻ Thơ
	Hiệu trưởng

	19
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Trường MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Hiệu trưởng

	20
	Lê Thị Quý
	Trường MN Thiên Ân Phúc 2
	Hiệu trưởng

	21
	Cao Thị Xuân Lan
	Trường MN Mỹ- Sài Gòn
	P.Hiệu trưởng

	22
	Nguyễn Thị Hải
	Trường MN TG Trẻ Em
	Hiệu trưởng

	23
	Thái Thị Nhàn
	Trường MN Thần Đồng
	Hiệu trưởng

	24
	Nguyển Thị Thanh Hoa
	Trường MN Thần Mặt Trời
	Hiệu trưởng

	25
	Đinh Thị Thảo
	Trường MN Thiên Ấn
	P.Hiệu trưởng

	26
	Trần Thị Nhất Thu
	Trường MN Việt Mỹ Úc
	Hiệu trưởng

	27
	Võ Ngọc Thanh Trân
	Trường MN Trăng Non
	Hiệu trưởng

	28
	Vũ Thị Kiều Thanh
	Trường MN Sao Mai
	Hiệu trưởng

	29
	Dư Thị Thuận
	Trường MN Tuổi Thần Tiên
	Hiệu trưởng

	30
	Trần Nữ Diễm Ly
	Trường MN Việt Đức
	P.Hiệu trưởng

	31
	Trần Thị Hiên
	Trường MN Việt Úc
	Hiệu trưởng

	32
	Lưu Ngọc Na
	Trường MN Ngôi Sao Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	33
	Nguyễn Thị Bình Nhưỡng
	Trường MN XuKa
	Hiệu trưởng

	34
	Nguyễn Thị Hương
	Trường MN Việt Mỹ 
	Hiệu trưởng

	35
	Nguyễn Thanh Huệ
	Trường MN Vườn Tuổi Thơ
	Giáo Viên

	36
	Hoàng Nhật Đỗ Quyên
	Trường MN 1/6
	Hiệu trưởng

	37
	Nguyễn Thị Thanh Uyên
	Trường MN Tinh Tú
	Hiệu trưởng

	38
	Phạm Thị Tuyết
	Trường MN SOS
	Hiệu trưởng

	39
	Nguyễn Thị Hoa
	Trường MN Nam Việt
	Hiệu trưởng

	40
	Phạm Thị Nghiêm
	Trường MN Xuân Hiền
	Hiệu trưởng

	41
	Huuỳnh Thị Hường
	Trường MN Hồng Hạnh
	Hiệu trưởng

	42
	Nguyển Thị Đạt
	Trường MN Thiên Ân
	Hiệu trưởng

	43
	Đinh Thị Ngọc Hà
	Trường MN Hoàng Mai
	Hiệu trưởng

	44
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Trường MN Tâm Toàn Cầu
	Hiệu trưởng

	 
	QUẬN PHÚ NHUẬN
	 
	 

	1
	Quách Hoàng Anh
	MG Họa Mi 1
	Hiệu trưởng

	2
	Trần Thị Năm
	MNTT Học Viện Sài Gòn
	Giáo viên

	3
	Nguyễn Phi Loan
	MN Nắng Hồng
	Hiệu trưởng

	4
	Nguyễn Phương Mai
	MN Hạnh Phúc
	Hiệu trưởng

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	MN Cộng Đồng Tí Hon
	Hiệu Trưởng

	6
	Nguyễn Huy Khanh
	MN Hải Âu Bay
	Hiệu trưởng

	7
	Đỗ Thị Kim Yến
	MN Cánh Diều Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	8
	Hà Thị Linh Phương 
	MN Học Viện Tuổi Thơ
	Phó Hiệu Trưởng

	9
	Bùi Thị Hồng Diễm
	MG Sơn Ca 5
	Phó Hiệu Trưởng

	10
	Đỗ Thị Khánh
	MG Sơn Ca 5
	Giáo viên

	11
	Nguyễn Thị Duyến
	MG Sơn Ca 5
	Giáo viên

	12
	Huỳnh Thị Kim Nguyên
	MN Vườn Yêu Thương
	Hiệu trưởng

	13
	Phạm Thu Hồng
	MN Hoa Sứ
	Hiệu trưởng

	14
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	MN Thành Phố Tuổi Thơ
	Hiệu trưởng

	15
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Mẫu Giáo Họa Mi 14A
	Hiệu phó

	16
	Hồ Ngọc Thanh Hương
	MN Bầu Trời Xanh
	Hiệu trưởng

	17
	Trần Thị Mỹ Hằng
	MG Họa Mi 9A
	Hiệu trưởng

	18
	Đoàn Thị Trúc Ly
	MN TesLa
	Hiệu trưởng

	19
	Đàm Lê Thuỷ Tiên
	MN TesLa
	Giáo viên

	20
	Nguyễn Thị Liễu
	MN Bàn Tay Nhỏ
	Phó Hiệu Trưởng

	21
	Le Thi Minh Nguyet
	Mn Ngoi nha ky dieu
	Hiệu trưởng

	22
	Đỗ Thị Mai Hoa
	MN Thiên Thần Nhỏ
	Hiệu trưởng

	23
	Bùi Thị Hạnh
	MN Tổ Ong Vàng
	Hiệu phó

	24
	Ngô Thị Thạch Thảo
	MN Hoa Hướng Dương
	Quản lý

	25
	Nguyễn Thị Hoa
	MN Mỉm Cười
	Hiệu Phó

	26
	Trần Thị Ngọc Tuyết
	MN Mặt TRời Hồng
	Hiệu trưởng

	27
	Tô Thị Phương Dung
	MN Học Viện Toàn Cầu
	Hiệu trưởng

	28
	Phan Thị Tuyết
	MG Đa Minh
	Phó Hiệu Trưởng

	 
	QUẬN TÂN BÌNH
	 
	 

	1
	Võ Thị Minh Hiếu
	MNQT Sài Gòn
	 Hiệu trưởng

	2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	 MNQT Sài Gòn
	Giáo viên

	3
	Nguyễn Thị Thanh
	MN TT Thần Đồng
	 Hiệu trưởng

	4
	Chu Thy
	 MN TT Thần Đồng
	Giáo viên

	5
	Đinh Thị Trúc Ngân
	Mầm Non MiMon
	Hiệu Trưởng

	6
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	 Mầm Non MiMon
	P. Hiệu Trưởng

	7
	Nguyễn Hoàng Thúy Trúc
	MN Bé Tài Năng
	Phó Hiệu trưởng

	8
	Phạm Thị Thu Dung
	MN Bé Tài Năng
	Hiệu trưởng

	9
	Đoàn Thị Minh Phúc
	MN Nam Mỹ
	 Hiệu trưởng

	10
	·Bùi Thị Ngọc Nga
	MN Nam Mỹ
	Phó Hiệu trưởng

	11
	Nguyễn Nguyên Anh Thư 
	Mầm non Ivy 
	Hiệu trưởng

	12
	Đặng Vũ Ngọc Diệu
	Mầm non Ivy
	Nhân viên

	13
	Lê Thị Hải
	MN TT Trúc Huy
	 Hiệu trưởng

	14
	Huỳnh Thị Thanh Trúc
	MN TT Trúc Huy
	 Phó Hiệu trưởng

	15
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	MN Sơn Ca
	Phó Hiệu trưởng

	16
	Đỗ Thị Thanh Hiếu
	 MN Sơn Ca
	Nhân viên

	17
	Huỳnh Thị Mỹ Dung
	MN Tổ Ong Vàng
	Quản lý

	18
	Lê Thị Thùy Vân
	MN Tổ Ong Vàng
	Giáo viên

	19
	Nguyễn Thị Thu Hà
	 MNTT Lá Xanh
	Hiệu trưởng

	20
	Nguyễn Phương Tâm
	 MNTT Lá Xanh
	Phó hiệu trưởng

	21
	Phạm Thị Tuyết Nhung
	Mầm Non TT Bích Trúc
	 Hiệu trưởng

	22
	Phạm Thị Như Trâm
	Mầm Non TT Bích Trúc
	Phó Hiệu trưởng

	23
	Nguyễn Thị Thùy Hương
	 MN Tuổi Thơ
	 Hiệu trưởng

	24
	Nguyễn Thị Thảo Huyền
	 MN Tuổi Thơ
	Phó Hiệu trưởng

	25
	Trần Thị Hạnh
	MN Vạn Hạnh
	Hiệu Trưởng

	26
	Hoàng Thị Phòng
	MN Vạn Hạnh
	Quản Lý

	27
	Vũ Thị Ngà
	Mẫu Giáo Bông Hồng 
	Hiệu trưởng

	28
	Trần Thị Sen
	Mẫu Giáo Bông Hồng 
	Phó Hiệu trưởng

	29
	Phạm Thị Thiên Nga
	MN Vườn Yêu Thương
	Hiệu trưởng

	30
	Lê Thị Tuyết Nga
	MN Vườn Yêu Thương
	Phó Hiệu trưởng

	31
	Vũ Thị Lan Chi
	MGTT Hương Hồng
	Phó Hiệu trưởng

	32
	Bùi Kim Dung
	MGTT Hương Hồng
	Nhân viên

	33
	Nguyễn Thị Nguyên
	Mầm non Ánh Sáng
	 Hiệu trưởng

	34
	Phạm Thị Mỹ Lệ
	Mầm non Ánh Sáng
	Phó Hiệu trưởng

	35
	Phan Gia Phương Linh
	MN Bambi-K300
	Hiệu trưởng

	36
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	MN Bambi-K300
	Phó Hiệu trưởng

	37
	Nguyễn Thị Kiều Mi
	MN TT Họa Mi
	Phó Hiệu trưởng

	38
	Quách Thị Lý
	MN TT Họa Mi
	Nhân viên

	39
	Phạm Thị Kim Ngân
	MN Học viện Sài Gòn
	Hiệu trưởng

	40
	Vương Thị Bảo Quyên
	 MN Học viện Sài Gòn
	Phó Hiệu trưởng

	41
	Lê Thị Kiều
	MN Học Viện Thiên Thần Nhỏ
	Giáo viên

	42
	Hồ Thị Thanh Xuân
	MN Học Viện Thiên Thần Nhỏ
	Giáo viên

	43
	Nguyễn Thị Huỳnh Anh
	MNTT Ngôi Sao
	Hiệu trưởng

	44
	Huỳnh Như Ngọc
	MNTT Ngôi Sao
	Phó Hiệu trưởng

	45
	Nguyễn Bảo Ngọc
	MNTT Anh Thư
	Hiệu trưởng

	46
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	MNTT Anh Thư
	Nhân viên

	47
	Nguyễn Thị Hạnh
	 MN Bé Ngôi Sao
	Hiệu trưởng

	48
	Võ Như Quỳnh
	 MN Bé Ngôi Sao
	P. Hiệu trưởng

	49
	Trương Thụy Thanh Thương
	MN Việt Anh
	 Hiệu trưởng

	50
	Nguyễn Xuân Tình
	MN Việt Anh
	Phó Hiệu trưởng

	51
	Lê Thị Hồng Son
	Mầm non Tesla
	Hiệu trưởng

	52
	Lê Thị Phương Dung
	Mầm non Tesla
	Phó hiệu trưởng

	53
	Hồ Thị Bích Phượng
	Mầm non TTC Sài Gòn
	Phó Hiệu trưởng

	54
	Nguyễn Cao Hoàng Ngân
	Mầm non TTC Sài Gòn
	Hành chính

	55
	Nguyễn Thị An Hòa
	 MNTT An Hòa
	Chủ trường

	56
	Nguyễn Thị My Va
	 MNTT An Hòa
	Giáo viên

	57
	Ngô Ánh Thơm
	 MN Gấu Bông
	 Hiệu trưởng

	58
	Liêu Vĩnh Hồng Quyên
	 MN Gấu Bông
	Nhân viên

	59
	Đinh Thị Nhật Dung
	 MN Gấu Trúc
	Hiệu trưởng

	60
	Võ Thị Ngoc Yến
	 MN Gấu Trúc
	Phó HT

	61
	Nguyễn Thị Hà Phương
	 MN Minh Quang
	Hiệu trưởng

	62
	Hồ Thị Thu Lợi
	 MN Minh Quang
	Phó Hiệu trưởn

	63
	Nguyễn Thị Xa Rây
	MN Thế giới Thiên Thần
	 Hiệu trưởng

	64
	Lê Thị Ngọc Nga
	MN Thế giới Thiên Thần
	Giáo viên

	65
	Nguyễn Thu Trang
	MN Vũ Trụ Xanh
	 Hiệu trưởng

	66
	Phạm Thị Tâm Anh
	MN Vũ Trụ Xanh
	 Phó Hiệu trưởng

	67
	Phạm Lê Quỳnh Vy
	MN Ngôi Sao Xinh
	 Hiệu trưởng

	68
	Nguyễn Vũ Thùy Dương
	MN Ngôi Sao Xinh
	TT chuyên môn

	69
	Nguyễn Yến Nhi
	 MN Mây Trắng
	Hiệu Trưởng

	70
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
	 MN Mây Trắng
	Giáo Viên

	71
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	 MN Thiên Thần Nhỏ
	 Hiệu trưởng

	72
	Nguyễn Thị Minh Hoàng
	 MN Thiên Thần Nhỏ
	Phó Hiệu trưởng

	73
	Phạm Thị Bích Hà 
	 Mầm Non Thanh Vy 
	Hiệu trưởng

	74
	Trần Thị Hoa
	 Mầm Non Thanh Vy 
	Giáo viên 

	75
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	 Mầm non Hiền Minh
	 Hiệu trưởng

	76
	Bùi Thị Thanh Hương
	 Mầm non Hiền Minh
	Phó Hiệu trưởng

	77
	Nguyễn Thị Minh Phúc
	MN Thành Phố Tuổi Thơ
	Phó Hiệu trưởng

	78
	Thân Thị Lệ Thuỷ
	MN Thành Phố Tuổi Thơ
	QL CSVC

	79
	Nghiêm Thị Quỳnh
	MN Việt Mỹ
	Giáo viên

	80
	Lương Thị May
	MN Việt Mỹ
	Giáo viên

	81
	Hà Lê Bích Thuỷ
	 Mầm Non Mỹ Úc
	Phó Hiệu trưởng

	82
	Nguyễn Hoàng Ngọc Hân
	 Mầm Non Mỹ Úc
	Quản lý

	83
	Nguyễn Thị Lan
	MNTT Trẻ Thơ
	Hiệu trưởng

	84
	Nguyễn Thị Hiền
	MNTT Trẻ Thơ
	Nhân viên

	85
	Nguyễn Thị Minh Nhã
	 TiH Lương Thế Vinh
	Giáo viên

	86
	Phan Ngọc Thùy Anh
	 TiH Lương Thế Vinh
	Nhân viên

	87
	Đoàn Thị Huỳnh Hạnh
	 TiH, THCS TESLA
	TTCM

	88
	Nguyễn Lữ Ngọc Huệ
	 TiH, THCS TESLA
	Nhân viên học vụ

	 
	QUẬN TÂN PHÚ
	 
	 

	1
	Nguyễn Ngọc Bích
	Trường Mầm non Thiên Ân
	Giáo viên

	2
	Nguyễn Thị Hiền
	Trường Mầm non Thiên Ân
	Giáo viên

	3
	Nguyễn Thị Lý
	Trường Mầm non Thiên Ân
	Giáo viên

	4
	Phạm Thị Tường Vi
	Trường Mầm non Thiên Ân
	Giáo viên

	5
	Phạm Thị Dương
	Trường mầm non Ánh Sáng
	Hiệu trưởng

	6
	Trần Thị Nguyễn
	Trường Mâm non Ánh sáng
	Phó Hiệu trưởng

	7
	Vũ Thị Bích Huyền
	Trường Mâm non Ánh Sáng
	Phó Hiệu trưởng

	8
	Nguyễn Thị Vỹ Hân
	Trường Mẫu Giáo Tuổi Hồng
	Hiệu trưởng

	9
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	Trường Mẫu Giáo Tuổi Hồng
	Giáo viên

	10
	Võ Thị Hồng Thủy
	Trường MN Cây Táo
	Hiệu trưởng

	11
	Đỗ Thị Kim Ngân
	Trường MN Cây Táo
	Giáo viên

	12
	Nguyễn Thị Đỗ Quyên
	Trường Mẫu giáo Mai Hồng
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	Trường MG Hồng Ân
	Giáo viên

	40
	Trần Thị Cẩm Loan
	Trường MN Việt Mỹ 
	Hiệu trưởng

	41
	Trịnh Thị Thanh Thủy
	Trường MN Việt Mỹ 
	Phó Hiệu trưởng

	42
	Nguyễn Thị Hương
	Trường MN Việt Mỹ 
	Giáo viên

	43
	Nguyễn Đặng Huyền Trân
	Trường MN Việt Mỹ 
	Giáo viên

	44
	Nguyễn Thị Kiều Vương
	Trường MN Việt Mỹ 
	Giáo viên

	45
	Đỗ Thị Bé Ba
	Trường MN Việt Mỹ 
	Giáo viên

	46
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	Trường MN Việt Mỹ 
	Giáo viên

	47
	Phạm Thị Duyên
	Trường MN Việt Mỹ 
	Giáo viên

	48
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh
	Trường MN Việt Mỹ 
	Giáo viên

	49
	Trần Thị Ngọc Mai
	Trường MN Thần Đồng
	Hiệu trưởng

	50
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	Trường MN TTC Sài Gòn 2
	Phó Hiệu trưởng

	51
	Lê Thị Hồng Yến
	Trường MN TTC Sài Gòn 2
	Giáo viên

	52
	Nguyễn Thị Hường
	Trường MN Hoa Mai Lan
	Hiệu trưởng

	53
	Lương Thị Kim Liên
	Trường MN Hoa Mai Lan
	Giáo viên

	54
	Hoàng Thị Phương
	Trường MN Thanh Tâm
	Hiệu trưởng

	55
	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Trường MN Thanh Tâm
	Giáo viên

	56
	Lê Thị Diệu
	Trường MN Tuổi Thơ
	Hiệu Trưởng

	57
	Bùi Thị Liễu
	Trường MN Tuổi Thơ
	Giáo viên

	58
	Phan Thị Hoàng Vỹ
	Trường MN Bé Gấu MBC
	Hiệu Trưởng

	59
	Đỗ Thị Loan Chi
	Trường MN Sơn Ca
	Hiệu Trưởng

	60
	Trần Thị Kim Chi
	Trường MN Sơn Ca
	Giáo viên

	61
	Nguyễn Thị Kim Thúy
	Trường MN Sơn Định 2
	Hiệu Trưởng

	62
	Phạm Thị Bé Kiều
	Trường MN Sơn Định 2
	Giáo viên

	63
	Huỳnh Thị Thanh Vân
	MN Đức Minh 
	Hiệu Trưởng

	64
	Diệp Kim Ngọc
	MN Đức Minh 
	Giáo viên

	65
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Trường MN Nam Long 2
	Giáo viên

	66
	Nguyễn Thị Tường Thanh
	Trường MN Nam Long 2
	Hiệu trưởng

	67
	Nguyễn Thị Hoa
	Trường mầm non Ánh Dương
	Hiệu trưởng

	68
	Đoàn Thị Thanh Giang
	Trường mầm non Ánh Dương
	Giáo viên

	69
	Trần Thị Thu Tuyết
	Trường mầm non Ánh Dương
	Giáo viên

	70
	Nguyễn Thị Thảo
	Trường mầm non Ánh Dương
	Giáo viên

	71
	Trần Thị Lương
	Trường mầm non Nam long
	Phó Hiệu trưởng

	72
	Đỗ Thị Dặn
	Trường mâm non Nam Long
	Giáo viên

	73
	Nguyễn Lê Út Hiền
	Trường mầm non Tinh Tú
	Phó Hiệu trưởng

	74
	Huỳnh Thị Kim Chánh
	Trường mầm non Tinh Tú
	Giáo viên

	75
	Phan Thị Thúy Oanh
	Trường mầm non Tinh Tú
	Giáo viên

	76
	Phạm Thị Ánh Vân
	Trường MN Khôi Nguyên
	Hiệu trưởng

	77
	Trần Thị Ngọc Lành
	Trường MN Khôi Nguyên
	Giáo viên

	78
	Trần Thị Thi Thơ
	Trường MN Thiên Thần
	Hiệu trưởng

	79
	Nguyễn Thị Tuyết
	Trường MN Thiên Thần
	Giáo viên

	80
	Trần Thị Bích Thoa
	Trường MN Hoa Mặt Trời
	Giáo viên

	81
	Dương Thị Liên 
	Trường MN Mặt Trời Nhỏ 2
	Hiệu trưởng

	82
	Lê Thị Diệu 
	Trường MN Mặt Trời Nhỏ 2
	Nhân viên 

	83
	Nguyễn Thị Thúy An 
	Trường MN Mặt Trời Nhỏ 2
	Giáo viên 

	 
	TP Thủ Đức (KV3)
	 
	 

	1
	Nguyễn Xuân Hương
	Trường Mẫu giáo Ánh Hồng
	Hiệu trưởng

	2
	Vũ Thị Hảo
	Trường Mẫu giáo Ánh Hồng
	Phó hiệu trưởng

	3
	Pham Thị Kim Ngân
	Trường Mẫu giáo Hạnh Mai
	Hiệu trưởng

	4
	Hà Thị Vân 
	Trường Mẫu giáo Hoa Cúc
	Hiệu trưởng

	5
	Nguyễn Thị Kiểm
	Trường Mẫu giáo Linh Ân
	Hiệu trưởng

	6
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	Trường Mẫu giáo Linh Ân
	Phó hiệu trưởng 

	7
	Nguyễn Thị Diền
	Trường Mẫu giáo Mai Tâm
	Phó Hiệu trưởng

	8
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	Trường Mầm non Du Sinh
	Phó hiệu trưởng 

	9
	Trần Thị Thanh Lý
	Trường Mầm non An Lộc
	Hiệu trưởng

	10
	Ngô Thị Tuyết Hoa
	Trường Mầm non Bầu Trời Xanh
	Phó hiệu trưởng 

	11
	Lê Mùa Hạ
	Trường Mầm non Bé Xinh
	Hiệu trưởng

	12
	Đào Thị Tươi
	Trường Mầm non Bến Thành
	Hiệu trưởng

	13
	Lương Thị Nhung
	Trường Mầm non Bi Bi
	Hiệu trưởng

	14
	Lê Bích Nga
	Trường Mầm non Bồ Công Anh
	Hiệu trưởng

	15
	Võ Thị Mộng Hằng
	Trường Mầm non Bông Sen
	Hiệu trưởng

	16
	Lê Thị Thanh Hiền
	Trường Mầm non Bông Sen Xanh
	Phó hiệu trưởng

	17
	Đỗ Thị Kim Oanh
	Trường Mầm non Búp Sen Hồng
	Hiệu trưởng

	18
	Trương Thị Xuân Quí
	Trường Mầm non Cánh Thiên Thần
	Hiệu trưởng

	19
	Ngô Thị Hoàng Thi
	Trường Mầm non Gia Huy
	Hiệu trưởng

	20
	Nguyễn Thị Lương Hằng
	Trường Mầm non Hải Âu
	Phó Hiệu trưởng

	21
	Phạm Thị Hồng Tiến
	Trường Mầm non Hải Yến
	Hiệu trưởng

	22
	Nguyễn Thị Hạnh
	Trường Mầm non Hạnh Phúc
	Hiệu trưởng

	23
	Nguyễn Xuân Phượng
	Trường Mầm non Hạnh Phúc
	Phó hiệu trưởng

	24
	Chề Thị Dung
	Trường Mầm non Hạnh Phúc
	Giáo viên

	25
	NGuyễn Thị Mỹ Dung
	Trường Mầm non Hiếu Trung
	Hiệu trưởng

	26
	Đỗ Thị Bích Hào
	Trường Mầm non Hoa Diên Vĩ Phạm Văn Đồng
	Hiệu trưởng

	27
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	MN Việt Nga
	Chủ trường

	32
	Phùng Thị Thanh Dung
	MN Việt Nga
	Hiệu Trưởng

	33
	Nguyễn Thị Hường 
	MN Con Cưng
	Quản lý 

	34
	Nguyễn Thị Thanh
	MN Con Cưng
	Giáo viên 

	35
	Nguyễn Kim Chi 
	MN Tuổi Thần Tiên
	Hiệu Trưởng 

	36
	Thân Thị Phượng 
	MN Tuổi Thần Tiên
	Giáo viên

	37
	Nguyễn Thị An
	MN Hoàng Anh
	Hiệu trưởng

	38
	Lê Thị Cẩm Linh
	MN Hoàng Anh
	Giáo viên

	39
	Nguyễn Thị Huyền Ái
	MN Vùng Đất Trẻ Thơ
	Giáo viên

	40
	Võ Thị Ngọc Hương
	MN Vùng Đất Trẻ Thơ
	Giáo viên

	41
	Bùi Thị Phương Thảo
	MN Miền Cổ Tích
	Chủ trường

	42
	Ngyễn Ngọc Bích
	MN Miền Cổ Tích
	Giáo viên

	43
	Trần Thị Tuyết
	MN Ngôi Sao Hưng Phát
	Hiệu Trưởng

	44
	Bùi Thanh Thủy
	MN Ngôi Sao Hưng Phát
	Chủ trường

	45
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	MN Tuổi Thơ
	Chủ trường

	46
	Nguyễn Thị Xuân Thương
	MN Tuổi Thơ
	Giáo viên

	47
	Lê Ngọc Tuyền
	MN Cầu Vồng 1
	Chủ trường

	48
	Tạ Thị Thùy Trang
	MN Cầu Vồng 1
	Giáo viên

	49
	Tiêu Thị Loan
	MN Xanh
	Hiệu trưởng

	50
	Lê Thị Như Thúy
	MN Xanh
	Hiệu phó

	51
	Nguyễn Trần Duy Thái
	MN Thái Hoàng Gia
	Hiệu Trưởng

	52
	Nguyễn Kim Phương
	MN Thái Hoàng Gia
	Giáo viên

	53
	Ngô Thị Hoà
	MN Trí Công
	Hiệu trưởng

	54
	Lê Thị Hải Lý
	MN Trí Công
	Giáo viên

	55
	Dương Thị Bích Ngọc
	MN Bam Bi
	Chủ trường

	56
	Nguyễn Thị Hoàng Mai
	MN Bam Bi
	Giáo viên

	57
	Bùi Ngọc Diễm
	MN Thái Hoàng Gia 2
	Giáo viên

	58
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	MN Thái Hoàng Gia 3
	Giáo viên

	59
	Dương Minh Châu
	MN Chú Ong Nhỏ
	Chủ trường

	60
	Nguyễn Thị Phương Trúc
	MN Chú Ong Nhỏ
	Giáo viên

	61
	Huỳnh Nguyễn Thanh Hương 
	MN Hoa Anh Đào Nhỏ
	Giáo viên 

	62
	Phạm Thị Phúc Hậu
	MN Hoa Anh Đào Nhỏ
	Giáo viên 

	63
	Nguyễn Thị Hồng Thụy
	MN Phần Lan Nhỏ
	Giáo viên 

	64
	Nguyễn Thị Diệu Uyên
	MN Phần Lan Nhỏ
	Giáo viên 

	65
	Lê Thị Hồng
	MN Vườn Trẻ Thơ
	Giáo viên

	66
	Trần Thị Thu Hà
	MN Vườn Trẻ Thơ
	Giáo viên

	67
	Trương Bách Đông Phương
	MN Tổ Ong Vàng
	Giáo viên

	68
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	MN Tổ Ong Vàng
	Giáo viên

	 
	BÌNH CHÁNH
	 
	 

	1
	Đặng Thị Thu Thủy
	Trường MN Ngôi Sao Tương Lai
	Hiệu trưởng

	2
	Trần Thị Thu Giang
	Trường MN Nam Mỹ 
	Hiệu trưởng

	3
	Phan Quế Minh
	Trường MN Nam Mỹ 
	Nhân viên 

	4
	Trần Mai Hân 
	Trường MN Minh Thư
	Hiệu trưởng

	5
	Nguyễn Hoàng Phi Phụng
	Trường MN Minh Thư
	Giáo viên

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Trường MN Bé Vui
	P. Hiệu trưởng

	7
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trường MN Bé Vui
	Giáo viên

	8
	Đặng Thị Lan Phương
	Trường MN Sơn Ca
	P. Hiệu trưởng

	9
	Nguyễn Thị Tường Vi
	Trường MN Vườn Trẻ Thơ
	P. Hiệu trưởng

	10
	Châu Thị Hồng Nhung
	Trường MN Vườn Trẻ Thơ
	Giáo viên

	11
	Lâm Thị Ngọc Nhiều 
	Trường MN Hoa Quỳnh
	Hiệu trưởng

	12
	Tống Thị Hoài
	Trường MN Hoa Quỳnh
	P. Hiệu trưởng

	13
	Phạm Thị Mỹ Dung
	Trường MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Hiệu trưởng

	14
	Nguyễn Thị Thanh Hấu
	Trường MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	Giáo viên

	15
	Mai Thị Mến
	Trường MG Bình Minh
	Hiệu trưởng 

	16
	Nguyễn Thị Dơn
	Trường MG Bình Minh
	Giáo viên

	17
	Tăng Ngọc Lệ
	Trường MN Lan Nhi
	Hiệu trưởng 

	18
	Dương Thị Mộng Cầm
	Trường MN Lan Nhi
	Phó HT

	19
	Huỳnh Thu Cúc 
	Trường MN An Bình 
	Hiệu trưởng 

	20
	Lê Thị Phương Yến 
	Trường MN An Bình 
	Gíao viên 

	21
	Đỗ Thị Lê Phúc
	TMN Bông Hoa Nhỏ
	Hiệu trưởng

	22
	Đỗ Thị Bích Huyền
	TMN Bông Hoa Nhỏ
	P.Hiệu trưởng

	23
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Trường MN Bé Vui
	P. Hiệu trưởng

	24
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trường MN Bé Vui
	Giáo viên

	25
	Lê Thị Minh Tâm
	MN Mặt Trời Đỏ
	Phó hiệu trưởng

	26
	Nguyễn Thương Hoài Thu
	MN Mặt Trời Đỏ
	giáo viên

	27
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Trường MN Ngọc Trâm
	Hiệu trưởng

	28
	Nguyễn Cẩm Vân
	Trường MN Ngọc Trâm
	Giáo viên

	29
	Nguyễn Thị Cưng
	Trường MN Bé Xinh
	P. Hiệu trưởng

	30
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Trường MN Bé Xinh
	Giáo viên

	 
	CỦ CHI
	 
	 

	1
	Ngô Thị Thuỷ
	Trường MN Anh Đào
	Hiệu trưởng

	2
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Trường MN Anh Đào
	Phó Hiệu Trưởng

	3
	Hồ Thị Thiêm
	Trường MN Sư Đoàn 9
	Hiệu trưởng

	4
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Trường MN Sư Đoàn 9
	Văn thư

	5
	Lê Huỳnh Cẩm Nhung
	Trường MN Sư Đoàn 9
	Giáo viên

	6
	Phạm Thị Kim Lưu
	Trường MN Ánh Ánh Dương
	Giáo viên

	7
	Trần Thị Ngọc Tiên
	Trường MN Ánh Ánh Dương
	Giáo viên

	8
	Trần Thị Hà
	Trường MN Hoa Hồng
	Phó Hiệu Trưởng

	9
	Kha Mỹ Liên
	Trường MN Hoa Hồng
	Phó Hiệu Trưởng

	10
	Tô Thúy Huỳnh
	Trường MN Hoa Hồng
	Giáo viên

	11
	Nguyễn Chí Bảo
	Trường MN Hoa Hồng
	Giáo viên

	12
	Trần Thị Lệ Thi
	Trường MN Hoa Hồng
	Văn thư

	13
	Nguyễn Thị Thêm
	Trường MN Tuổi Ngọc
	Phó Hiệu Trưởng

	14
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	Trường MN Tuổi Ngọc
	Phó Hiệu Trưởng

	15
	Nguyễn Thị Huệ
	Trường MN Trái Tim Thơ
	Hiệu Trưởng

	16
	Huỳnh Thị Lan
	Trường MN Trái Tim Thơ
	Phó Hiệu Trưởng

	17
	Lê Thị Thu Nhung
	Trường MN Thành Danh
	Hiệu Trưởng

	18
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	Trường MN Thành Danh
	Phó Hiệu Trưởng

	19
	Nguyễn Thị Xuân Thủy
	Trường Mầm Non ABC 
	Hiệu trưởng 

	20
	Đặng Thị Thu Trang 
	Trường Mầm Non ABC 
	Giáo viên

	21
	Hà Bảo Yên
	Trường MN Tường Vi
	Phó Hiệu trưởng

	22
	Võ Công Tiến Đạt
	Trường MN Tường Vi
	Phó Hiệu trưởng

	23
	Thái Bình Như Hải
	Trường MN Thủy Tiên
	Hiệu Trưởng

	24
	Trần Thị Ngọc Sang
	Trường MN Thủy Tiên
	Giáo viên

	25
	Nguyễn Thị Hoàng An
	Trường MN Thủy Tiên
	Giáo viên

	26
	Lê Thùy Trang
	Trường MN Bé Thông Minh
	Hiệu trưởng

	27
	Võ Thị Thùy Nguyên
	Trường MN Bé Thông Minh
	Phó Hiệu rưởng

	28
	Trần Diệu An
	Trường MN Anh Dũng
	Hiệu trưởng

	29
	Tào Hồng Linh
	Trường MN Anh Dũng
	Giáo viên

	30
	Trần Thị Kim Ngọc
	Trường MN Hoa Lan
	Kế toán

	31
	Võ Thị Ngọc
	Trường MN Hoa Lan
	Giáo viên

	32
	Nguyễn Vũ Ngọc Diễm
	Trường MN Hoàng Anh
	Giáo Viên

	33
	Phạm Thị Hới
	Trường MN Hoàng Anh
	Giáo Viên

	34
	Lê Thị Hồng Thúy
	Trường MN Ánh Dương Samho
	Giáo Viên

	35
	Đỗ Thị Hoàng Yến
	Trường MN Ánh Dương Samho
	Giáo Viên

	36
	Nguyễn Thị Phương 
	Trường MN Thanh Phương 
	Hiệu trưởng 

	37
	Nguyễn Thu Tâm 
	Trường MN Thanh Phương 
	Giáo viên 

	38
	Nguyễn Ánh Nhụy 
	Trường MN Sơn Ca 
	Phó Hiệu trưởng 

	39
	Nguyễn Thị Giang 
	Trường MN Sơn Ca 
	Giáo viên 


2. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	CHỨC VỤ

	1
	Nguyễn Thị Như Lộc
	TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu 
	Quản lý Hành chính

	2
	Lê Thị Bé Quyên
	TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu 
	Quản lý Hành chính

	3
	Lê Thị Thanh Thúy
	TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu 
	Quản lý Hành chính

	4
	Huỳnh Thị Bích Thu
	TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu 
	Quản lý hành chánh

	5
	Nguyễn Hồng Mạnh
	TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu 
	Quản lý Hành chính

	6
	Nguyễn Minh Thương
	Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
	Phó Hiệu trưởng

	7
	Lê Thị Giang
	Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
	Phó Hiệu trưởng

	8
	Trần Ngọc Phượng
	TH, THCS và THPT Úc Châu 
	Phó Hiệu Trưởng

	9
	Đinh Kiều Trinh
	TH, THCS và THPT Úc Châu 
	Học vụ

	10
	Trần Thị Kim Hương
	TH, THCS và THPT Úc Châu 
	Học vụ

	11
	Lê Thùy Dương
	TH, THCS và THPT Tây Úc
	TTCM tổ tự nhiên - GV Toán

	12
	Bùi Thu Hương
	TH, THCS và THPT Tây Úc
	Giáo viên

	13
	Huỳnh Lý Tưởng
	THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	Phó hiệu trưởng

	14
	Nguyễn Thị mỹ Tiên
	THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	Tổ Trưởng tổ Thông tin truyền thông

	15
	Nguyễn Phú Quý
	THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	Thành viên tổ thông tin truyền thông

	16
	Nguyễn Thị Phi
	 THCS-THPT Đức Trí
	Phó Hiệu trưởng

	17
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	 THCS-THPT Đức Trí
	Tổ trưởng Văn phòng

	18
	Phạm Đăng Quang
	 THCS-THPT Đức Trí
	GV Tin học

	19
	Trần Thị Phê
	 THCS-THPT Đức Trí
	Nhân viên văn phòng

	20
	Trần Lê Lưu Phương
	 THCS và THPT Đinh Thiện Lý
	Phó Hiệu trưởng

	21
	Nguyễn Thị Chang
	 THCS và THPT Đinh Thiện Lý
	Trưởng Bộ phận HC

	22
	Lê Ngô Ngọc Nam
	TH, THCS, THPT EMASI Nam Long
	Giám sát trung học

	23
	Huyên Hoàng Oanh
	TH, THCS, THPT EMASI Nam Long
	Nhân viên giáo vụ

	24
	Brenda Williamson
	TH-THCS-THPT Quốc tế Canada
	Hiệu trưởng

	25
	Nguyễn Văn Sỹ
	TH-THCS-THPT Quốc tế Canada
	Phó hiệu trưởng

	26
	Nguyễn Kim Ngân
	TH-THCS-THPT Quốc tế Canada
	Phó hiệu trưởng

	27
	Vũ Thành Long
	TH-THCS-THPT Quốc tế Canada
	Trường phòng học vụ

	28
	Nguyễn Hoàng Thảo
	TH-THCS-THPT Quốc tế Canada
	Tổ trưởng chuyên môn

	29
	Nguyễn Đức Vinh
	TH-THCS-THPT Quốc tế Canada
	Tổ trưởng chuyên môn

	30
	Lê Thị Kim Hằng
	TH-THCS-THPT Quốc tế Canada
	Tổ trưởng chuyên môn

	31
	Đinh Văn Biên
	TH-THCS-THPT Quốc tế Canada
	Tổ trưởng chuyên môn

	32
	Phạm Hữu Lộc
	 THCS-THPT Sao Việt
	Hiệu trưởng

	33
	Nguyễn Quan Thiện
	 THCS-THPT Sao Việt
	Phó Hiệu trưởng

	34
	Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên
	 TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc
	Tổ trưởng
 Tổ Khoa học Tự nhiên

	35
	Võ Long Tuấn
	 TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc
	Tổ trưởng
 Tổ Toán - Tin

	36
	Lê Thị Kim Yến
	 TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc
	Giáo viên Ngữ văn

	37
	Võ Kim Nhật Uyên
	 TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc
	Trợ lý Thanh niên

	38
	Tạ Huỳnh Oanh
	 TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc
	NV học vụ

	39
	Nguyễn Hoàng Minh Đăng
	 TH, THCS và THPT EMASI Vạn Phúc
	Khối trưởng Chủ nhiệm 
Khối Trung học

	40
	Lê Thị Kim Oanh
	THPT An Dương Vương
	Đại diện phòng Giám thị

	41
	Nguyễn Bình
	THPT An Dương Vương
	Tổ trưởng chuyên môn

	42
	Đặng Hồng Hạnh
	THPT Bách Việt
	Hiệu Trưởng

	43
	Đinh Thị Thủy Hằng
	THPT Bách Việt
	Học vụ

	44
	Nguyễn Ngọc Trâm
	TH, THCS và THPT Vạn Hạnh
	Hiệu trưởng

	45
	Bùi Thụy Hoàng Bích
	TH, THCS và THPT Vạn Hạnh
	Nhân viên văn phòng

	46
	Huỳnh Văn Tiết
	 TH, THCS và THPT Anh Quốc 
	Hiệu phó chuyên môn 

	47
	Nguyễn Thị Thuỷ
	 TH, THCS và THPT Anh Quốc 
	TLCM Tiểu Học 

	48
	Trần Văn Phương
	 THPT Đông Đô
	Hiệu trưởng

	49
	Nguyễn Thị Ngọc Thực
	 THPT Đông Đô
	Giáo vụ

	50
	Nuyễn Thị Xuân Mai
	 THPT Đông Đô
	Nhân viên

	51
	Võ Thị Lan Hương
	PTDL HERMANN GMEINER
	PHT phụ trách chung

	52
	Lê Thị Thu Thủy
	PTDL HERMANN GMEINER
	Chủ tịch công đoàn

	53
	Trịnh Văn Thanh
	 THPT Lý Thái Tổ
	Phó Hiệu Trưởng

	54
	Nguyễn Thị Tường Vy
	 THPT Lý Thái Tổ
	Thư ký HĐSP

	55
	Nguyễn Bác Huy
	 TiH, THCS, THPT Mùa Xuân
	Phó Tổng Hiệu Trưởng

	56
	Trần Thị Kim Hà
	 TiH, THCS, THPT Mùa Xuân
	Hiệu trưởng

	57
	Lưu Văn Thắng
	 TiH, THCS, THPT Mùa Xuân
	Phó Ban Đào Tạo

	58
	Kiều Viết Hoài
	 TH, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương
	Giáo viên

	59
	Trương Thị Thu Hằng
	 TH, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương
	Giáo viên

	60
	Trần Văn Thành
	 TH, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương
	Nhân viên

	61
	Nguyễn Văn Phúc
	 THCS và THPT Phạm Ngũ Lão
	Hiệu Trưởng

	62
	Nguyễn Lê Thảo Anh
	 THCS và THPT Phạm Ngũ Lão
	Giáo vụ

	63
	Võ Văn Khang
	 THPT Việt Nhật
	Phó Hiệu trưởng

	64
	Bùi Thị Hồng Hậu
	 THPT Việt Nhật
	Nhân viên

	65
	Lê Thị Ngọc Điệp
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	Hiệu trưởng

	66
	Phạm Khoa Khánh Phương
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	Phó Hiệu trưởng

	67
	Nguyễn Thị Hà Liên
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	Phó Hiệu trưởng

	68
	Hoàng Long Trọng
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	Phó Hiệu trưởng

	69
	Ngô Trọng Đại
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	TTCM

	70
	Trần Thị Kim Duyên
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	TBP Hành chính

	71
	Nguyễn Văn Cảnh
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	TBP Giáo vụ

	72
	Trần Thị Quỳnh
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	TBP CTHS (TrH)

	73
	Lê Đức Hiền
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	TBP CTHS (TiH)

	74
	Nguyễn Thị Thanh Diệu
	 TH, THCS & THPT Vinschool
	Trợ lý

	75
	Nguyễn Tấn Kiệt
	TH, THCS và THPT Tre Việt
	Trưởng phòng Chuyên môn

	76
	Võ Xuân Quốc
	TH, THCS và THPT Tre Việt
	Trưởng phòng Hành chính

	77
	Phạm Mai Anh
	TH, THCS và THPT Tre Việt
	Chuyên viên Tuyển dụng - Đào tạo

	78
	Nguyễn Thị Liên
	THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng
	Hiệu trưởng

	79
	Nguyễn Ngọc Linh
	THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng
	IT

	80
	Trương Hoàng Kim Đức
	TH, THCS và THPT Tân Phú
	Phó Hiệu Trưởng

	81
	Nguyễn Thị Thảo
	TH, THCS và THPT Tân Phú
	Nhân viên

	82
	Võ Trần Phương Diễm
	TH, THCS và THPT Tân Phú
	Nhân viên

	83
	Võ Thị Yến Phi
	TH, THCS và THPT Tân Phú
	TKHĐSP

	84
	Nguyễn Minh Thành
	 TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn
	Phó HT

	85
	Nguyễn Hoàng Lâm
	 TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn
	Văn Phòng

	86
	Phạm Phúc Thịnh
	TH-THCS-THPT Tuệ Đức
	Hiệu trưởng

	87
	Phạn Ngọc Bảo Vy
	TH-THCS-THPT Tuệ Đức
	NV học vụ

	88
	Nguyễn Đình Văn
	TH-THCS-THPT Tuệ Đức
	Tổ trưởng KHXH

	89
	Vũ Thị Lan Anh
	TH-THCS-THPT Tuệ Đức
	Tổ trưởng KHTN

	90
	Nguyễn Thị Minh Hiền
	TH-THCS-THPT Tuệ Đức
	Tổ trưởng Ngữ văn

	91
	Ngô Thanh Tú
	TH-THCS-THPT Tuệ Đức
	Tổ trưởng Toán học

	92
	Trần Hoàng Thiệu My
	TH-THCS-THPT Tuệ Đức
	Tổ trưởng Anh văn

	93
	Trần Quốc Giang
	TH-THCS-THPT Tuệ Đức
	Tổ trưởng Học đường

	94
	Trần Quốc An
	 TH, THCS VÀ THPT Hòa Bình
	Phó Hiệu trưởng

	95
	Nguyễn Văn Ẩn
	THCS-THPT Trần Cao Vân
	Tổ trưởng Tổ Văn phòng

	96
	Nguyễn Thị Lộc
	THCS-THPT Trần Cao Vân
	Giáo vụ

	97
	Phan Thị Duyên
	THCS-THPT Trần Cao Vân
	Giáo vụ

	98
	Trần Thị Thùy Trang
	THCS-THPT Trần Cao Vân
	Giáo vụ

	99
	Nguyễn Thị Bé
	 THCS-THPT Nam Việt
	Phó Hiệu trưởng

	100
	Nguyễn Như Thuý
	 THCS-THPT Nam Việt
	TTCM Ngữ văn

	101
	Cổ Chí Thành
	 THCS-THPT Nam Việt
	Giáo vụ

	102
	Lê Như Đặng
	 THCS-THPT Nam Việt
	Trợ lí Thanh niên

	103
	Nguyễn Thị Thanh Châu
	THCS và THPT Hồng Đức
	Phó Hiệu trưởng

	104
	Hoàng Gia Thành
	THCS và THPT Hồng Đức
	Phó Hiệu trưởng

	105
	Phan Ngọc Luông
	THCS và THPT Nhân Văn
	Phó Hiệu trưởng

	106
	Trần Trung Chinh
	THCS và THPT Nhân Văn
	Trợ lý Thanh niên

	107
	Lê Phương
	THPT Thành Nhân
	Văn thư

	108
	Hồ Kỳ Tuấn
	 THCS-THPT Hai Bà Trưng
	Phó Hiệu trưởng

	109
	Nguyễn Thanh Dũng
	 THCS-THPT Hai Bà Trưng
	Nhân viên

	110
	Võ Thanh Vân
	 THCS và THPT Ngọc Viễn Đông 
	Hiệu trưởng 

	111
	Nguyễn Thị Kiều Liên
	THCS và THPT Ngọc Viễn Đông 
	Học vụ

	112
	Phạm Minh Cảnh
	 THPT Trần Quốc Tuấn
	Phó Hiệu trưởng

	113
	Tôn Thất Huy Vũ
	 THPT Trần Quốc Tuấn
	Giáo vụ

	114
	Hoàng Thúy Hồng
	 THCS - THPT Bắc Sơn
	Phó HT

	115
	Lê Sỹ Tuấn
	 THCS - THPT Bắc Sơn
	Văn phòng

	116
	Trần Thị Tuyết Nhung
	 THCS - THPT Bắc Sơn
	Văn phòng

	117
	Trần Văn Quyền
	 THCS - THPT Bắc Sơn
	Giáo viên

	118
	Đặng Văn Thạch
	 THCS - THPT Bắc Sơn
	Giáo viên

	119
	Nguyễn Ngọc Khương
	 THCS - THPT Bắc Sơn
	Giáo viên

	120
	Ngô Thanh Thảo
	 THCS - THPT Bắc Sơn
	Giáo viên

	121
	Bùi Trường Vủ
	 THCS - THPT Bắc Sơn
	Giáo viên

	122
	Nguyễn Quang Trung
	 THPT Đông Dương
	TTCM

	123
	Lê Thị Một
	 THPT Đông Dương
	Học vụ

	124
	Nguyễn Kim Loan
	 THCS, THPT Hàn Việt
	Hiệu trưởng

	125
	Lê Đông Kha
	 THCS, THPT Hàn Việt
	Giáo vụ

	126
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	 THCS, THPT Hàn Việt
	Giáo vụ

	127
	Lê Văn Tẫn
	 THCS-THPT Hoa Lư
	Hiệu Trưởng

	128
	Đậu Minh Phương
	 THCS-THPT Hoa Lư
	Phó Hiệu Trưởng

	129
	Ngô Quang Dũng
	 THCS và THPT Lạc Hồng
	Chánh văn phòng

	130
	Hoàng Thanh Long
	 THCS và THPT Lạc Hồng
	Phó Tổng quản nhiệm

	131
	Phan Tân Huân
	THCS và THPT Lạc Hồng
	Giáo viên

	132
	Ngô Thanh Nhật
	 TH, THCS & THPT Mỹ Việt
	Phó Hiệu Trưởng

	133
	Phạm Hoài Nhớ
	 TH, THCS & THPT Mỹ Việt
	Nhân viên học vụ

	134
	Nguyễn Thị Châu
	THPT Việt Âu 
	Hiệu trưởng 

	135
	Nguyễn Trọng Sơn
	 THPT Việt Âu 
	Nhân viên Giáo vụ 

	136
	Huỳnh Minh Vương
	 THPT Hồ Thị Bi
	Giáo viên

	137
	Võ Văn Minh Quang
	 THPT Hồ Thị Bi
	Giáo viên

	138
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